	
	



CHƯƠNG 2. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
I. CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN CỦA MENDEN
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VÀ CHUYÊN SÂU
1. Nội dung quy luật phân li:
- Mỗi tính trạng do một cặp alen quy định, một alen có nguồn gốc từ bố, một alen có nguồn gốc từ mẹ.
- Các alen tồn tại trong các tế bào một cách riêng rẽ, không hòa trộn vào nhau. Khi hình thành giao tử, các thành viên của một cặp alen phân li đồng đều về các giao tử, nên 50% số giao tử chứa alen này còn 50% số giao tử chứa alen kia.
- Sự phân li của cặp alen diễn ra vào kì sau của giảm phân I.
2. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li:

- Trong tế bào 2n, NST tồn tại thành từng cặp 
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 gen cũng tồn tại thành từng cặp alen tương ứng.

- Sự phân li của cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng qua thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp gen alen tương ứng.

3. Ý nghĩa của quy luật phân li:

- Giải thích tại sao tương quan trội – lặn là phổ biến trong tự nhiên, hiện tượng trội cho thấy mục tiêu của chọn giống là tập trung nhiều tính trội có giá trị cao.

- Không dùng con lai F1 làm giống vì nếu dùng F1 làm giống thì ở thế hệ sau sẽ phân li kiểu hình dẫn tới gây thoái hóa giống.
II. QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP
1. Nội dung quy luật phân li độc lập: Các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau thì phân li độc lập và tổ hợp tự do (ngẫu nhiên) trong quá trình hình thành giao tử.
2. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li:
  - Các cặp alen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.
  - Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong quá trình giảm phân đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen tương ứng.
3. Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập:
   - Quy luật phân li độc lập là cơ sở góp phần giải thích tính đa dạng phong phú của sinh vật trong tự nhiên, làm cho sinh vật ngày càng thích nghi với môi trường sống. Quy luật phân li độc lập còn là cơ sở khoa học của phương pháp lai tạo để hình thành nhiều biến dị, tạo điều kiện hình thành nhiều giống mới có năng suất và phẩm chất cao, chống chịu tốt với các điều kiện bất lợi của môi trường.
   - Nếu biết được gen nào đó là phân li độc lập với nhau thì có thể dự đoán được kết quả phân li kiểu hình ở đời sau.
B. CÂU HỎI BÀI TẬP
1. Câu hỏi
Câu 1: Giải thích vì sao cơ thể kiểu gen AaBb giảm phân sẽ sinh ra 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau?
Hướng dẫn trả lời
   Một tế bào giảm phân, kì giữa của giảm phân I chỉ có 1 kiểu sắp xếp NST. Các tế bào của cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân sẽ có 2 kiểu sắp xếp NST như sau:
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   Mỗi kiểu sắp xếp NST sẽ tạo ra 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau. Vì cặp NST mang cặp gen Aa phân li độc lập với cặp NST mang cặp gen Bb nên sẽ có 50% số tế bào xảy ra kiểu sắp xếp thứ nhất và 50% số tế bào xảy ra kiểu sắp xếp số 2. Vì vậy với 2 kiểu sắp xếp này sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau, mỗi loại = 25%
Câu 2: Tại sao Menden được xem là người đặt nền móng cho sự ra đời của di truyền học?
Hướng dẫn trả lời:
Menden được xem là người đặt nền móng cho sự ra đời của di truyền học vì:
- Menden là người đầu tiên đưa ra phương pháp nghiên cứu di truyền khoa học để nghiên cứu sự di truyền của tính trạng. Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menden được gọi là phương pháp lai và phân tích cơ thể lai. Phương pháp này có 4 bước:
(1) Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng bằng cách cho cây tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.
(2) Lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau bởi một hoặc nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở đời F1, F2 và F3.
(3) Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, sau đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả.
(4) Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết của mình.
   Ngày nay, khi nghiên cứu sự di truyền của tính trạng, các nhà khoa học vẫn sử dụng phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của Menđen để nghiên cứu, đây như là một phương pháp kinh điển để nghiên cứu di truyền học.
Menđen là người đầu tiên đưa ra các quy luật di truyền, đó là quy luật phân li và quy luật phân li độc lập. Quy luật phân li của Menđen là quy luật cơ bản của mọi quy luật khác. Cho dù gen nằm trên NST thường hay NST giới tính thì cặp alen cũng di truyền theo quy luật phân li của Menđen
Câu 3: Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng (P) được F1. Cho F1 giao phấn tự do được F2. Trong điều kiện nào thì tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 3 đỏ: 1 trắng?
Hướng dẫn trả lời
Điều kiện tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 3 đỏ: l trắng là:
- Thế hệ P phải thuần chủng.
- Tính trạng do một cặp gen quy định, hoa đỏ là trội hoàn toàn so với hoa trắng.
- Các hợp tử có sức sống như nhau; các loại giao tử đều thụ tinh với xác suất như nhau.
- Số lượng cá thể ở đời F2 phải đủ lớn.
Câu 4: Ở một loài thực vật, alen A nằm trên NST thường quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng được F1. Các cây F1 tự thụ phấn được F2. Theo lí thuyết, sự biểu hiện của tính trạng màu hoa ở thế hệ F2 sẽ như thế nào?
Hướng dẫn trả lời
- Khi sống trong một môi trường thì mỗi kiểu gen chỉ quy định một kiểu hình nên trên mỗi cây chỉ có một loại hoa. Vì mỗi cây chỉ có một kiểu gen.
- Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là 1AA, 2Aa, laa nên ở F2 sẽ có 3 loại cây với kiểu hình là:
+ Cây AA có hoa đỏ, chiếm tỉ lệ 25%
+ Cây Aa có hoa đỏ, chiếm tỉ lệ 50%
+ Cây aa có hoa trắng, chiếm tỉ lệ 25%
- Như vậy, trên mỗi cây chỉ có một loại hoa, trong đó cây hoa đỏ chiếm 75%. 
Câu 5: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh. Cây được mọc từ hạt vàng thuần chủng giao phấn với cây được mọc từ hạt xanh thuần chủng được F1, các cây F1 tự  thụ phấn được F2, các cây F2 tự thụ phấn được F3. Theo lí thuyết, sự biểu hiện của tính trạng màu hạt trên
cây F2 sẽ như thế nào?
Hướng dẫn trả lời
- Ta có sơ đồ lai: P: AA x aa 
F1: 1 Aa 
F1 tự thụ phấn: Aa x Aa 
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- Khi các cây F2 tự thụ phấn thì sinh ra đời F3. Trên cây F2 có hạt F3.
Cây AA sẽ có 100% số hạt mang kiểu gen AA 
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 100% số hạt màu vàng. 
Cây Aa sẽ có 75% số hạt màu vàng và 25% số hạt màu xanh.
 Cây aa sẽ có 100% số hạt màu xanh.
Ở đời F2:
Cây có kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 25% nên có 25% số cây có hạt màu vàng.
Cây có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 50% nên có 50% số cây có cả hạt màu vàng và có cả hạt màu xanh.
Cây có kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 25% nên có 25% số cây có hạt màu xanh.
- Như vậy, ở trên cây F2, có những cây chỉ có hạt vàng, có những cây chỉ có hạt xanh, có những cây vừa có hạt vàng, vừa có hạt xanh.
Câu 6: Trong tự nhiên, các gen thường tồn tại thành nhiều alen khác nhau, trong đó có alen trội và alen lặn.
a) Nguyên nhân nào làm cho một gen có nhiều alen khác nhau?
b) Hãy giải thích tại sao một alen mới phát sinh lại có thể trở thành alen trội so với alen ban đầu? 
Hướng dẫn trả lời
a) Nguyên nhân làm cho một gen có nhiều alen khác nhau là do đột biến gen. Khi một gen bị đột biến 1 lần thì thường tạo ra một alen mới cùng lôcut với nó. Đột biến xảy ra thường xuyên, liên tục nên quá trình phát sinh alen mới cũng diễn ra liên tục. Nếu alen mới quy định kiểu hình mới không ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của cơ thể mang nó thì sẽ được chọn lọc tự nhiên giữ lại, tích lũy qua nhiều thế hệ. Kết quả là một gen thường tồn tại nhiều alen khác nhau.
- Alen mới được hình thành do đột biến gen.
- Các trường hợp alen đột biến có thể trội so với alen ban đầu:
+ Alen đột biến tạo ra sản phẩm có hại, làm cho kiểu hình của alen đó được biểu hiện ngay cả khi cơ thể chỉ mang một alen đột biến trong cặp alen. 
+ Thiếu hụt sản phẩm gen ở cơ thể dị hợp tử: Khi cơ thể ở trạng thái dị hợp tử (kiểu gen gồm một alen bình thường và một alen đột biến), lượng sản phẩm tạo ra giảm đi so với bình thường, sự thiếu hụt sản phẩm gây nên những rối loạn sinh lí, biểu hiện ra kiểu hình đột biến.
+ Alen đột biến làm tăng hoạt tính của enzym, gây ra những rối loạn sinh lí, cơ thể biểu hiện kiểu hình đột biến ngay cả khi chỉ có một alen đột biến.
+ Alen đột biến gây nên sự biểu hiện nhầm của gen, làm xuất hiện một đặc tính nào đó không đúng vị trí, chẳng hạn đột biến gen làm xuất hiện chân ở vị trí ăngten của ruồi giấm.
Câu 7: Hãy nêu bằng chứng chứng tỏ các NST phân li độc lập với nhau trong quá trình giảm phân.
Hướng dẫn trả lời
Năm 1913, Elinor Carothers đã đưa ra được bằng chứng trực tiếp chứng minh các NST phân li độc lập với nhau trong quá trình giảm phân nhờ nghiên cứu một NST bất thường ở châu chấu. Loài này có một cặp NST dị hình (hai chiếc trong cặp khác nhau về hình dạng NST) và một NST chỉ có một chiếc. Bằng cách theo dõi trực tiếp các tế bào giảm phân và quan sát sự phân li của các NST đặc biệt này mà Carothers đã nhận thấy tần số bắt gặp NST đơn lẻ phân li cùng với một trong hai chiếc của cặp NST dị hình là bằng nhau. Điều đó chứng tỏ các NST phân li về các cực hoàn toàn độc lập nhau trong quá trình phân bào.
Câu 8: Hãy giải thích tại sao cơ thể có kiểu gen AaBb khi giảm phân bình thường lại tạo được 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau?
Hướng dẫn trả lời
Cơ thể có kiểu gen AaBb khi giảm phân có thể tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là do ở kì giữa của giảm phân I, sự sắp xếp của các cặp NST khác nhau là độc lập với nhau. Do đó, vào kì sau, sự phân li và tổ hợp của các NST sẽ tạo ra nhiều kiểu tổ hợp giao tử khác nhau. Xác suất xuất hiện các tổ hợp giao tử là như nhau. 
Trong trường hợp này, hai cặp alen Aa và Bb nằm trên 2 NST khác nhau, do đó vào kì giữa giảm phân I sẽ có 2 cách sắp xếp NST khác nhau, mỗi cách tạo ra 2 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau. Kết quả là từ một cơ thể AaBb qua giảm phân sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ mỗi loại là 1/4.
	Khái quát: Một cơ thể có bộ NST 2n tiến hành giảm phân thì sẽ có 2n-1 cách sắp xếp NST vào kì giữa của giảm phân I. Với mỗi cách sắp xếp NST: 

- Nếu xảy ra trao đổi chéo ở kì đầu I thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử. 

- Nếu không xảy ra trao đổi chéo ở kì đầu I thì sẽ tạo ra 2 loại giao tử.


Câu 9: Trong một phép lai giữa cây hoa tím với cây hoa trắng, có hai thí nghiệm cho kết quả khác nhau: Thí nghiệm 1: thu được 100 cây con, gồm 45 cây hoa tím, 55 cây hoa trắng. 
Thí nghiệm 2: thu được 20 cây con, gồm 5 cây hoa tím và 15 cây hoa trắng. 
a) Hãy kiểm tra xem tỉ lệ kiểu hình của hai thí nghiệm trên có đúng là 1:1 hay không? 
b) Từ kết quả ở câu a, em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa độ chính xác của kết quả thí nghiệm với số lượng mẫu nghiên cứu? 
Hướng dẫn trả lời
a) Sử dụng phương pháp 
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 (khi bình phương) để kiểm tra.
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Trong đó: O là số liệu quan sát, E là số liệu lí thuyết. 
Bảng 
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 cho mỗi thí nghiệm như sau:
Thí nghiệm 1:
	Kiểu hình
	Hoa tím
	Hoa trắng
	Tổng

	O
	45
	55
	100

	E
	50
	50
	100
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Thí nghiệm 2: 
	Kiểu hình
	Hoa tím
	Hoa trắng
	Tổng

	O
	5
	15
	20

	E
	10
	10
	20
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Tra bảng 
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 với p = 0,05, số bậc tự do là 2 - 1 = 1 (số loại kiểu hình trừ đi 1) ta có giá trị 
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 = 3,84.
Thí nghiệm 1 có giá trị 
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 nhỏ hơn giá trị tra được trong bảng, do vậy kết quả thí nghiệm được chấp nhận, nghĩa là khác biệt giữa thực tế và lí thuyết là hoàn toàn ngẫu nhiên.
Thí nghiệm 2 có giá trị 
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 lớn hơn giá trị tra được trong bảng, do vậy tỉ lệ kiểu hình ở thí nghiệm 2 không được coi là 1:1, nghĩa là sai khác giữa thực tế với lí thuyết không phải là ngẫu nhiên.
b) Từ kết quả trên ta thấy, mặc dù giá trị sai lệch tuyệt đối đều bằng 5, nhưng giá trị 
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 ở hai thí nghiệm là khác nhau, nguyên nhân là do sự khác nhau về tổng số cá thể thu được ở các thí nghiệm.
Từ đó ta có thể rút ra nhận xét: Số lượng mẫu nghiên cứu càng lớn thì kết quả thí nghiệm càng gần với giá trị lí thuyết, nghĩa là thí nghiệm càng chính xác.
2. Bài tập 
Bài 1: Một cơ thể có kiểu gen AaBbdd giảm phân không có đột biến thì tỉ lệ các loại giao tử sẽ như thế nào? 
Hướng dẫn giải
Khi giảm phân, các alen trong mỗi cặp gen đều phân li đi về một giao tử. Do các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau cho nên phân li độc lập với nhau.
Các loại giao tử là sơ đồ phân nhánh
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 Giao tử là: ABd
                   Abd
                   aBd
                   abd
Bài 2: Ở phép lai AaBb x AaBb, nếu mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và trội hoàn toàn thì đời F1 có tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình như thế nào?
Hướng dẫn giải
Vì hai cặp gen phân li độc lập nên tỉ lệ phân li kiểu gen của phép lai bằng tích tỉ lệ kiểu gen của hai cặp gen, tỉ lệ phân li kiểu hình của phép lai bằng tích tỉ lệ phân li kiểu hình của hai cặp tính trạng.
Ở phép lai AaBb x AaBb = (Aa x Aa).(Bb x Bb)  
Aa x Aa sẽ cho đời con có tỉ lệ kiểu gen 1AA, 2Aa, 1aa. Kiểu hình 3A-, 1aa. 
Bb x Bb sẽ cho đời con có tỉ lệ kiểu gen 1BB, 2Bb, 1bb. Kiểu hình 3B-, 1bb. 
Tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 là (1AA, 2Aa, 1aa).(1BB, 2Bb, 1bb) 
= 1AABB, 2AABb, 1AAbb, 2AaBB, 4AaBb, 2Aabb, 1aaBB, 2aaBb, 1aabb.
Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 = (3A-, laa).(3B-, 1bb) = 9A-B-, 3A-bb, 3aaB-, laabb.
Bài 3: Một cơ thể có kiểu gen AaBbDdEE khi giảm phân sẽ cho giao tử mang đầy đủ các gen trội với tỉ lệ bao nhiêu %? 
Hướng dẫn giải
Vì các cặp gen phân li độc lập cho nên trong quá trình giảm phân các cặp gen phân li độc lập và tổ hợp tự do khi đó thì:
Cặp gen Aa phân li cho 
[image: image20.wmf]a
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.         Cặp gen Bb phân li cho 
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Cặp gen Dd phân li cho 
[image: image22.wmf]d
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         Cặp gen EE phân li cho 100% E.
Vậy tỉ lệ giao tử mang đầy đủ các gen trội ABDE là 
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Bài 4: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhau.
a. Cây thân cao hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây thân thấp hoa trắng được F1, F1 giao phấn tự do được F2. Lấy 5 cây ở F2, xác suất để trong 5 cây này chỉ có 2 cây thân cao hoa đỏ.
b. Cây dị hợp về 2 cặp gen lai phân tích được Fb. Lấy 3 cây Fb. Xác suất để trong 3 cây này chỉ có l cây thân thấp hoa trắng.
Hướng dẫn giải
a. Sơ đồ lai: AABB x aabb
F1:     AaBb 
F1 x F1            AaBb    x AaBb
Viết giao tử và lập bảng ta sẽ thu được đời F1 có tỉ lệ kiểu gen là:
1AABB: 2AaBB: 2AABb: 4AaBb:1AAbb: laaBB: 2Aabb:2aaBb: laabb. 
→ Tỉ lệ cây thân cao hoa đỏ ở F2 là 
[image: image24.wmf]16
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→ Lấy 5 cây ở F2, xác suất để trong 5 cây này chỉ có 2 cây thân cao hoa đỏ là:
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AaBb x aabb 
Fb: 1AaBb, 1Aabb, laaBb, 1aabb 
Lấy 3 cây Fb. Xác suất để trong 3 cây này chỉ có 1 cây thân thấp hoa trắng là
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Bài 5: Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Hãy xác định số loại kiểu gen, số loại kiểu hình của các phép lai: 
a. AaBbDdEe x AabbDdEE. 
b. AabbDdEe x AaBbddEe. 
c.  aaBbDdEe x AabbDdee.
Hướng dẫn giải
a. Vì các cặp gen phân li độc lập cho nên số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con bằng tích số loại kiểu gen, kiểu hình được tạo ra của từng cặp gen. 
♂Aa x ♀Aa tạo ra đời con có 3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình. 
♂Bb x ♀bb tạo ra đời con có 2 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình. 
♂Dd x ♀Dd tạo ra đời con có 3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình. 
♂Ee x ♀EE tạo ra đời con có 2 loại kiểu gen, 1 loại kiểu hình.
 Ở đời con, số loại kiểu gen là 3 x 3 x 2 x 2 = 36 kiểu gen. 
Số loại kiểu hình là 2 x2 x 2 x 1 = 8 kiểu hình. 
b. Vì các cặp gen phân li độc lập cho nên số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con bằng tích số loại kiểu gen, kiểu hình được tạo ra của từng cặp gen. 
♂Aa x ♀Aa tạo ra đời con có 3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình. 
♂bb x ♀Bb tạo ra đời con có 2 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình. 
♂Dd x ♀dd tạo ra đời con có 2 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình. 
♂Ee x ♀Ee tạo ra đời con có 3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình. 
Ở đời con, số loại kiểu gen là 3 x 2 x 2 x 3= 36 kiểu gen. 
Số loại kiểu hình là 2 x 2 x 2 x 2 = 16 kiểu hình. 
c. Vì các cặp gen phân li độc lập cho nên số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con bằng tích số loại kiểu gen, kiểu hình được tạo ra của từng cặp gen.
 ♂aa x ♀Aa tạo ra đời con có 2 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình. 
♂Bb x ♀bb tạo ra đời con có 2 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình. 
♂Dd x ♀Dd tạo ra đời con có 3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình. 
♂Ee x ♀ee tạo ra đời con có 2 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình. 
Ở đời con, số loại kiểu gen là 2 x 2 x 3 x 2= 24 kiểu gen. 
Số loại kiểu hình là 2 x 2 x 2 x 2 = 16 kiểu hình. 
Bài 6: Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. 
a. Ở đời con của phép lai AaBbDdEe x AabbDdEE, loại kiểu hình có 4 tính trạng trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
b. Ở đời con của phép lai AaBbDdEe x AaBbDdee, loại kiểu hình chỉ có 1 tính trạng trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 
Hướng dẫn giải
a. AaBbDdEe x AabbDdEE  
Vì các cặp gen phân li độc lập cho nên chúng ta xét kiểu hình ở đời con của từng cặp gen của bố mẹ.
♂Aa x ♀Aa tạo ra đời con có kiểu hình A- chiếm tỉ lệ 
[image: image27.wmf]4
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♂Bb x ♀bb tạo ra đời con có kiểu hình B- chiếm tỉ lệ 
[image: image28.wmf]2
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♂Dd x ♀Dd tạo ra đời con có kiểu hình D- chiếm tỉ lệ 
[image: image29.wmf]4
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♂Ee x ♀EE tạo ra đời con có kiểu hình E- với tỉ lệ 100%. 

[image: image30.wmf]®

 Loại kiểu hình có 4 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 
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9

4

3

2

1

4

3

=

´

´


b. AaBbDdEe x AaBbDdee 
Vì các cặp gen phân li độc lập cho nên chúng ta xét kiểu hình ở đời con của từng cặp gen của bố mẹ.
♂Aa x ♀ Aa tạo ra đời con có 2 kiểu hình chiếm tỉ lệ 
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♂Bb x ♀Bb tạo ra đời con có 2 kiểu hình chiếm tỉ lệ 
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♂Dd x ♀Dd tạo ra đời con có 2 kiểu hình chiếm tỉ lệ 
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♂Ee x ♀ee tạo ra đời con có 2 kiểu hình chiếm tỉ lệ 
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→ Loại kiểu hình chỉ có 1 tính trạng trội:
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→ Loại kiểu hình chỉ có 1 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 
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 Bài 7: Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. 
a. Ở đời con của phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe, loại cá thể chỉ có 6 alen lặn chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 
b. Ở đời con của phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe, loại cá thể có ít nhất hai alen trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 
c. Ở đời con của phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe, loại cá thể có kiểu hình mang 3 tính trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 
d. Ở đời con của phép lai AaBbDdee x AaBbDDEe, loại cá thể có kiểu hình mang 3 tính trội và l tính trạng lặn chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 
Hướng dẫn giải
a. AaBbDdEe x AaBbDdEe
Loại cá thể chỉ có 6 alen lặn chiếm tỉ lệ: 
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b. AaBbDdEe x AaBbDdEe 
Loại cá thể không có alen trội chiếm tỉ lệ: 
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1

2

8

0

8

=

C


Loại cá thể chỉ có 1 alen trội chiếm tỉ lệ: 
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→ Loại cá thể có ít nhất hai alen trội chiếm tỉ lệ 
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c. AaBbDdEe x AaBbDDEe . 
♂Aa x ♀Aa tạo ra đời con có các kiểu hình chiếm tỉ lệ 
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♂Bb x ♀Bb tạo ra đời con có các kiểu hình chiếm tỉ lệ : 
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♂Dd x ♀Dd tạo ra đời con có các kiểu hình chiếm tỉ lệ: 
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♂Ee x ♀Ee tạo ra đời con có các kiểu hình chiếm tỉ lệ: 
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→ Loại cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn:
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d. AaBbDdee x AaBbDDEe
♂Aa x ♀Aa tạo ra đời con có các kiểu hình chiếm tỉ lệ 
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♂Bb x ♀Bb tạo ra đời con có các kiểu hình chiếm tỉ lệ : 
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♂Dd x ♀DD tạo ra đời con có các kiểu hình chiếm tỉ lệ 100% D-
♂ee x ♀Ee tạo ra đời con có các kiểu hình chiếm tỉ lệ 
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→ Loại cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn: 
[image: image51.wmf]32
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Bài 8: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định. Cho cây thân cao hoa màu đỏ giao phấn với cây thân thấp hoa màu trắng được F1 gồm 100% cây thân cao hoa màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn đời F2 có tỉ lệ 56,25% cây thân cao hoa đỏ: 18,75% cây thân cao hoa trắng: 18,75% cây thân thấp hoa đỏ: 6, 25% cây thân thấp hoa trắng.
a. Xác định quy luật di truyền chi phối phép lai.
b. Cho các cá thể F1 lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình ở đời con như thế nào? 
Hướng dẫn giải
a. Xác định quy luật di truyền.
- Mỗi tính trạng do một gen quy định và F1 có kiểu hình thân cao hoa đỏ chứng tỏ thân cao hoa đỏ là những tính trạng trội so với thân thấp hoa trắng.
- Quy ước gen: A quy định thân cao          a quy định thân thấp 
B quy định hoa đỏ              b quy định hoa trắng.
- Ở F2, tỉ lệ kiểu hình là 9 thân cao hoa đỏ: 3 thân cao hoa trắng: 3 thân thấp hoa đỏ: 1 thân thấp hoa trắng. Trong đó hoa đỏ: hoa trắng = 3:1; tỉ lệ kiểu hình thân cao: thân thấp = 3:1. Tích tỉ lệ của 2 cặp tính trạng này là (3:1).(3:1) bằng tỉ lệ phân li của bài ra là 9:3:3:1. Điều này chứng tỏ hai cặp tính trạng này di truyền phân li độc lập với nhau.
F1 có 2 cặp gen dị hợp và phân li độc lập nên kiểu gen là AaBb.
b. Xác định tỉ lệ kiểu hình ở đời con:
F1 lai phân tích: AaBb x aabb = [Aa x aa]. [Bb x bb]
Ta có Aa x aa thì đời con có 
[image: image52.wmf]2
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 thân cao; 
[image: image53.wmf]2
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 thân thấp 
Bb x bb thì đời con có 
[image: image54.wmf]2
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 hoa đỏ; 
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 hoa trắng. 
 AaBb x aabb = (
[image: image56.wmf]2
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 thân cao; 
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 thân thấp) . (
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 hoa đỏ; 
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 hoa trắng)
= 
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1

thân cao hoa đỏ; 
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 thân cao hoa trắng; 
[image: image62.wmf]4
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thân thấp hoa đỏ; 
[image: image63.wmf]4
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 thân thấp hoa trắng.
	- Dựa vào tỉ lệ phân li kiểu hình của mỗi cặp tính trạng và điều kiện của bài toán để khẳng định quy luật di truyền của cặp tính trạng đó.

- Tỉ lệ phân li kiểu hình của phép lai bằng tích tỉ lệ của các cặp tính trạng thì các cặp tính trạng đó di truyền phân li độc lập.


Bài 9: Ở người, bệnh hoá xơ nang (cystic fibrosis) do gen lặn a và bệnh alcapton niệu (alkaptonuria) do gen lặn b năm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau qui định. Một cặp vợ chồng không mắc các bệnh trên sinh ra một người con mắc cả hai bệnh đó. Nếu họ sinh con thứ hai thì xác suất đứa trẻ này mắc cả hai bệnh là bao nhiêu? Giải thích.
Hướng dẫn giải
- Cặp vợ chồng này đều bình thường nhưng sinh con bị cả 2 bệnh chứng tỏ cả vợ và chồng đều dị hợp về cả 2 cặp gen, kiểu gen của vợ và chồng là AaBb. 
- Ở phép lai: AaBb x AaBb
Sinh con có kiểu gen aabb với tỉ lệ 
[image: image64.wmf]16
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 = 6,25%.
- Xác suất sinh con thứ hai mắc đồng thời cả hai bệnh (aabb) là 6,25%. 
Bài 10: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Cho cây thân cao dị hợp tự thụ phấn ở đời con có 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. 
a. Trong số các cây F1 lấy 2 cây thân cao, xác suất để cả 2 cây này đều có kiểu gen đồng hợp?
b. Trong số các cây F1 lấy 4 cây thân cao, xác suất để chỉ có 1 cây mang kiểu gen đồng hợp? 
Hướng dẫn giải
a. Tỉ lệ kiểu gen ở F1 là 1⁄4 AA: 1/2Aa: 1/4 aa. Vậy trong số các cây F1, cây thân cao gồm có 2 loại kiểu gen là AA và Aa, trong đó cây đồng hợp chiếm tỉ lệ 
[image: image65.wmf]3
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, cây dị hợp chiếm tỉ lệ 
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Lấy 2 cây thân cao, xác suất để cả 2 cây đều đồng hợp là 
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b. Trong số 4 cây, có 1 cây mang kiểu gen đồng hợp thì 3 cây còn lại phải mang kiểu gen dị hợp. Vậy xác suất là 
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Câu 11: Ở một loài vật nuôi, gen A nằm trên NST thường quy định lông dài trội hoàn toàn so với a quy định lông ngắn. Ở một trại nhân giống, người ta nhập về 25 con đực lông dài và 100 con cái lông ngắn. Cho các cá thể này giao phối tự do với nhau sinh ra F1 có 36% cá thể lông ngắn. Các cá thể F1 giao phối tự do được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F2 cá thể dị hợp chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
- 100 con cái lông ngắn có kiểu gen 100% aa 
- Cho các cá thể này giao phối tự do với nhau sinh ra F1 có 36% cá thể lông ngắn. 
→ Tỉ lệ kiểu gen ở F1 là = 0,64 Aa: 0,36 aa 
→ Tỉ lệ giao tử A là 0,32; tỉ lệ giao tử a là 0,68 
Các cá thể F1 giao phối tự do được F2
	
	0,32A
	0,68a

	0,32A
	0,1024AA
	0,2176Aa

	0,68a
	0,2176Aa
	0,4624aa


- Ở F2 cá thể dị hợp chiếm tỉ lệ: 0,2176 + 0,2176 = 0,4352 = 43,52%.
Bài 12: Ở một loài động vật, màu mắt do một gen quy định. Tiến hành các phép lai thu được như sau:
	Phép lai
	Bố mẹ đem lai
	Kiểu hình ở đời con

	
	
	Mắt đỏ
	Mắt vàng
	Mắt xanh
	Mắt trắng

	(1)
	Mắt đỏ x Mắt đỏ
	75%
	0
	25%
	0

	(2)
	Mắt đỏ x Mắt trắng
	50%
	25%
	0
	25%

	(3)
	Mắt trắng x Mắt trắng
	0
	0
	25%
	75%


c. Hãy xếp các alen theo thứ tự từ trội đến lặn.
d. Xác định kiểu gen của bố mẹ ở mỗi cặp lai.
Hướng dẫn giải.
a. Xếp các alen theo thứ tự từ trội đến lặn.
Kí hiệu: Ad quy định mắt đỏ; Av quy định mắt vàng: At quy định mắt trắng: Ax quy định mắt xanh. 
- Ở phép lai (1), khi lai mắt đỏ với mắt đỏ được đời con có tỉ lệ 3 mắt đỏ: 1 mắt xanh → Mắt đỏ trội so với mắt xanh. → Ad là alen trội so với Ax 
- Ở phép lai (2), khi lai mắt đỏ với mắt vàng thì đời con có tỉ lệ 2 mắt đỏ: 1 mắt vàng: 1 mắt trắng → Mắt đỏ là trội so với mắt vàng và mắt vàng trội so với mắt trắng → Mắt đỏ (Ad ) > mắt vàng (Av ) > mắt trắng (At)
- Ở phép lai (3), khi lai mắt trắng với mắt trắng thì đời con có tỉ lệ 3 mắt trắng: 1 mắt xanh → Mắt trắng là trội so với mắt xanh.
Như vậy, thứ tự trội lặn của 4 alen là: Mắt đỏ (Ad) > mắt vàng (Av) > mắt trắng (At) > mắt xanh (Ax).
b. Phép lai (1):  
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Phép lai (2):  
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Phép lai (3): 
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III. TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÍNH ĐA HIỆU CỦA GEN 
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VÀ CHUYÊN SÂU
1. Tương tác gen:
- Tương tác gen là hiện tượng hai (hay nhiều) gen không alen tương tác với nhau để cùng quy định một tính trạng.
- Thực chất không phải các gen trực tiếp tương tác với nhau mà các sản phẩm của các gen tương tác với nhau để hình thành nên tính trạng. Trong một số trường hợp, tương tác xảy ra giữa gen điều hòa và gen bị điều hòa, trong đó sản phẩm của gen điều hòa tác động trực tiếp lên gen bị điều hòa, ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen đó.
- Tương tác giữa các gen không alen có thể xảy ra giữa các gen nằm trên các NST khác nhau hoặc giữa các gen trên một NST. Tuy nhiên, trong chương trình sinh học phổ thông, người ta thường chỉ xét đến tương tác giữa các gen nằm trên các NST khác nhau.
a. Tương tác bổ sung giữa các gen không alen:
- Là hiện tượng các gen không alen bổ sung với nhau tạo nên kiểu hình mới. Có thể xảy ra sự tương tác bổ sung giữa hai gen trội hay hai gen lặn không alen. Ví dụ về sự di truyền màu sắc hoa đậu thơm. Khi lai 2 thứ đậu thơm thuần chủng hoa đỏ thẫm và hoa trắng với nhau thu được ở F2 có tỉ lệ 9/16 hoa đỏ thẫm: 7/16 hoa trắng.
- Khi sản phẩm của hai gen cùng tham gia vào một chuỗi chuyển hóa hoặc cùng tham gia cấu trúc nên một enzym thì chúng có thể tương tác với nhau theo kiểu bổ sung.
- Các tỉ lệ kiểu hình đặc trưng của tương tác bổ sung giữa hai gen không alen:
9:7; 9:6:1; 9:3:3:1
b. Tương tác cộng gộp:
- Đây là kiểu tương tác giữa các gen không alen trong đó mỗi alen trội (không kể thuộc gen nào) đóng góp một phần như nhau vào sự biểu hiện kiểu hình. Do đó, kiểu gen càng có nhiều alen trội thì tính trạng được biểu hiện càng mạnh.
- Tương tác cộng gộp là kiểu tương tác đặc trưng cho các tính trạng số lượng. Các tính trạng này thường do rất nhiều gen quy định và chịu tác động mạnh của yếu tố môi trường. 
- Tỉ lệ đặc trưng của tương tác cộng gộp giữa 2 gen không alen: 1:4:6:4:1; 15:1
c. Tương tác át chế:
- Là hiện tượng sản phẩm của gen này kìm hãm (át chế) hoạt động của gen không alen với nó. Gen át chế có thể là gen trội (át chế trội) hoặc gen lặn (át chế lặn).
- Hiện tượng át chế có thể là do sản phẩm của gen át chế làm gián đoạn chuỗi sinh tổng hợp các chất trong tế bào, ngăn cản sự biểu hiện kiểu hình của gen khác.
- Tỉ lệ đặc trưng của tương tác át chế giữa hai gen không alen: 13:3; 12:3:l; 9:3:4.
d. Ý nghĩa của tương tác gen:
- Làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp, xuất hiện tính trạng mới chưa có ở bố mẹ.
- Mở ra khả năng tìm kiếm những tính trạng mới trong công tác chọn giống.
2. Gen đa hiệu
- Gen đa hiệu là hiện tượng một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau. 
- Ví dụ: Trong các thí nghiệm ở đậu Hà Lan, Menđen đã nhận thấy: thứ hoa tím thì có hạt nâu, trong nách lá có một chấm đen; thứ hoa trắng có hạt màu nhạt, trong nách lá không có chấm đen...
- Gen đa hiệu là cơ sở để giải thích hiện tượng biến dị tương quan. Khi một gen đa hiệu bị đột biến thì nó sẽ đồng thời kéo theo sự biến dị ở một số tính trạng mà nó chi phối. 
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Câu hỏi 
Câu 1: Giải thích tại sao tương tác gen là hiện tượng di truyền phổ biến trong tự nhiên? 
Hướng dẫn trả lời
- Mỗi phân tử prôtêin thường được cấu tạo từ nhiều chuỗi polipeptit khác nhau. Mỗi chuỗi polipeptit này do một gen quy định. Mỗi phân tử prôtêin được cấu tạo từ nhiều chuỗi polipeptit khác nhau thì nó do nhiều gen khác nhau quy định → Các gen này tương tác với nhau. 
- Các phản ứng trong cơ thể diễn ra theo phản ứng dây chuyền cần nhiều loại enzym khác nhau xúc tác, mỗi enzym xúc tác cho một phản ứng ở một giai đoạn nhất định. Để phản ứng xảy ra và tạo ra sản phẩm cuối cùng thì cần sự xúc tác của tất cả các enzym ở trong chuỗi phản ứng. Các enzym khác nhau do các gen khác nhau quy định tổng hợp nên các gen này tương tác với nhau để thực hiện chuỗi phản ứng đó.
- Ở sinh vật nhân thực, mỗi gen chịu sự điều hoà của nhiều gen khác nhau. Vì vậy để quy định một tính trạng nào đó thì cần có sự phối hợp hoạt động của nhiều gen khác nhau ở trong tế bào. Do vậy chúng tương tác với nhau.
Câu 2: Giải thích cơ sở tế bào học của hiện tượng tương tác bổ sung và tương tác át chế.
Hướng dẫn trả lời
a. Cơ sở tế bào học của hiện tượng tương tác bổ sung:
- Khi một prôtêin được cấu tạo từ nhiều chuỗi polipeptit khác nhau, mỗi chuỗi polipeptit do một gen quy định tổng hợp thì các gen đó tương tác theo kiểu bổ sung. Vì chỉ cần thiếu một chuỗi polipeptit thì cấu trúc của prôtêin đó không được hình thành. Muốn có phân tử prôtêin đó thì phải có đủ tất cả các chuỗi polipeptit và cần sự hoạt động của tất cả các gen quy định các chuỗi polipeptit đó.
- Khi một chuỗi phản ứng tạo ra sản phẩm, sản phẩm của phản ứng thực hiện một chức năng và quy định một tính trạng nào đó thì tính trạng do các gen tương tác theo kiểu bổ sung. Vì khi thiếu một loại enzym nào đó thì chuỗi phản ứng không diễn ra và không hình thành nên tính trạng.
b. Cơ sở tế bào học của hiện tượng tương tác át chế:
- Khi sự biểu hiện của tính trạng do một gen quy định nhưng sự hoạt động của gen đó lại chịu sự kiểm soát của một gen khác thì tính trạng di truyền theo quy luật tương tác át chế.
Câu 3: Có ý kiến cho rằng khi cặp tính trạng do hai cặp gen tương tác với nhau thì hai cặp gen đó luôn nằm trên hai cặp NST khác nhau. Điều đó có đúng không? Giải thích.
Hướng dẫn trả lời
- Thực chất của tương tác gen là sự tương tác giữa sản phẩm của các gen với nhau. Vì vậy không phải chỉ có các gen nằm trên các NST khác nhau mới tương tác với nhau mà các gen cùng nằm trên một NST cũng tương tác với nhau để quy định tính trạng. Vì vậy nhận định trên là sai.
- Tuy nhiên, khi các gen nằm trên các cặp NST khác nhau tương tác với nhau thì sự biểu hiện kiểu hình dễ nhận thấy, dễ phân biệt với các quy luật di truyền khác. Còn khi các gen cùng nằm trên một NST và tương tác với nhau thì khó nhận ra, nên các bài tập về dạng này ít được đề cập.
Câu 4: Một cá thể dị hợp về 2 cặp gen (Aa, Bb). Gen nằm trên NST thường, một gen quy định 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn.
a. Cá thể này có thể có kiểu gen như thế nào?
b. Quy luật di truyền nào chi phối các tính trạng do các gen trên quy định?
c. Cho cá thể này lai với cá thể có kiểu gen như thế nào để thế hệ lai: 
- Nhận được nhiều kiểu gen nhất. 
- Nhận được ít kiểu gen và kiểu hình nhất. 
Hướng dẫn trả lời
a. Kiểu gen của cá thể dị hợp có thể là AaBb hoặc
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b. Quy luật di truyền phân li độc lập, liên kết hoàn toàn, liên kết không hoàn toàn.
* Để thế hệ lai nhận được nhiều kiểu gen nhất thì cá thể này lai với cá thể có kiểu gen dị hợp về cả 2 cặp gen (Aa, Bb).
+ Trường hợp các cặp gen này nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau (phân li độc lập).
P: AaBb x AaBb → F1 có 9 kiểu gen, 4 kiểu hình trội hoàn toàn.
+ Trường hợp các gen nằm trên cùng 1 cặp NST, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới thì F1 có 10 kiểu gen, 4 kiểu hình.
* Để thế hệ lai nhận được ít kiểu gen và kiểu hình nhất thì cá thể đem lai có kiểu gen đồng hợp trội về cả 2 cặp gen (AA, BB)
+ Trường hợp các cặp gen này năm trên các cặp NST tương đồng khác nhau (phân li độc lập): 
P: AaBb x AABB  → F1 có 4 kiểu gen và l kiểu hình.
+ Trường hợp 2 cặp gen nằm trên cùng 1 cặp NST liên kết hoàn toàn thì F1 có 2 kiểu gen, 1 kiểu hình, liên kết không hoàn toàn F1 có 4 kiểu gen, 1 kiểu hình.
2. Bài tập
Bài 1: Ở một loài thực vật, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa hồng. Gen A kìm hãm sự biểu hiện của gen B và b nên hoa có màu trắng, gen a không có hoạt tính này, hai cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau.
e. Tính trạng màu hoa của loài thực vật này di truyền theo quy luật nào?
f. Xác định kiểu gen của cây hoa trắng thuần chủng, của cây hoa đỏ.
g. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen nói trên tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ như thế nào? 
Hướng dẫn giải
a. Tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật tương tác át chế, gen trội át gen không alen với nó.
- Khi có mặt gen A thì hoa luôn có màu trắng
→  Kiểu gen của cây hoa trắng thuần chủng là: AABB, AAbb.
- Khi không có gen A và phải có gen B thì có hoa đỏ.
→ Kiểu gen của cây hoa đỏ là: aaBB, aaBb.
b. Có 2 cách để xác định tỉ lệ kiểu hình ở đời con: 
Cách 1: Viết sơ đồ lai: AaBb x AaBb 
(Lập bảng ta sẽ được tỉ lệ kiểu hình ở đời con) 
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Cách 2: Dùng tích tỉ lệ phân li của từng cặp alen. AaBb x AaBb 
Aa x Aa →  đời con có 3A-; laa.
Bb x Bb →  đời con có 3B-; lbb
→ 
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 Do A át chế sự biểu hiện của gen B và b cho nên các kiểu gen A-B-, A-bb đều cho kiểu hình hoa trắng. → Đời con có 12 hoa trắng (9A-B- và 3A-bb), 3 hoa đỏ (3aaB-), 1 hoa hồng (laabb).  
	Tỉ lệ phân li kiểu gen bằng tích tỉ lệ kiểu gen của từng cặp alen. 


Bài 2: Ở một loài động vật, A nằm trên NST thường quy định lông màu đỏ trội hoàn toàn so với a quy định lông màu trắng. Kiểu gen AA làm cho hợp tử bị chết ở giai đoạn phôi.
h. Tính trạng di truyền theo quy luật nào? 
i. Cho các cá thể dị hợp giao phối tự do với nhau, tỉ lệ kiểu hình ở đời con như thế nào?
Hướng dẫn giải
j. Gen A vừa có chức năng quy định màu lông vừa quy định sức sống của cá thể. Chứng tỏ A là gen đa hiệu.
k. Sơ đồ lai: Aa x Aa
Tỉ lệ kiểu gen của đời con: 1AA: 2Aa: laa.
AA bị chết ở giai đoạn phôi nên tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 2 lông đỏ: 1 lông trắng.
	- Một gen có tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng được gọi là gen đa hiệu.

- Nếu tỉ lệ phân li kiểu hình là 2:1 thì có hiện tượng gen gây chết ở trạng thái đồng hợp hoặc có một loại giao tử nào đó không tham gia thụ tinh.


 Bài 3: Cho một cây hoa đỏ giao phấn với 3 cây của cùng loài đó, kết quả thu được như sau:
Với cây thứ nhất, đời con có 25% cây hoa trắng: 50% cây hoa vàng; 25% cây hoa đỏ.
Với cây thứ hai, đời con có 56,25% cây hoa đỏ; 37,5% cây hoa vàng: 6,25% cây hoa trắng.
Với cây thứ ba, đời con có 50% cây hoa vàng; 37,5% cây hoa đỏ; 12,5% cây hoa trắng
Tính trạng màu hoa của loài thực vật trên di truyền theo quy luật nào?
Hãy xác định kiểu gen của các cây đem lai.
Hướng dẫn giải
* Ở cùng một loài, mỗi tính trạng chỉ di truyền theo quy luật xác định và không thay đổi theo từng phép lai. Do vậy cả ba phép lai này cùng bị chi phối bởi một quy luật di truyền giống nhau. 
* Có 3 phép lai với tỉ lệ kiểu hình khác nhau, để xác định quy luật di truyền của tính trạng thì phải chọn phép lai có tỉ lệ kiểu hình đặc trưng nhất. Ở đây phép lai hai có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ: 6 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng là tỉ lệ của quy luật tương tác bổ trợ (chỉ có quy luật bổ trợ mới có tỉ lệ này). 
→  Tính trạng màu hoa của loài thực vật này di truyền theo quy luật tương tác bổ sung. 
Đời con có tỉ lệ 9:6:1 gồm 16 kiểu tổ hợp nên hai cặp gen này di truyền phân li độc lập.
A- B- Hoa đỏ. 
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- Ở phép lai thứ hai đời con có 16 kiểu tổ hợp giao tử (9+6+1) nên bố mẹ phải dị hợp về cả 2 cặp gen 
→ Kiểu gen của cặp bố mẹ ở phép lai thứ 2 là AaBb x AaBb. Vậy cây thứ 2 có kiểu gen AaBb và cây hoa trắng đem lai có kiểu gen AaBb. Cây đem lai có kiểu gen AaBb nên cho 4 loại giao tử. 
- Ở phép lai 1 có tỉ lệ 1 cây hoa trắng: 2 cây hoa vàng: l cây hoa đỏ gồm 4 kiểu tổ hợp = 4 x 1. Vậy cây thứ nhất chỉ cho 1 loại giao tử → Kiểu gen đồng hợp về cả 2 cặp gen. Ở đời con có cây hoa trắng mang kiểu gen aabb nên cây thứ nhất phải có kiểu gen đồng hợp lặn là aabb.
- Ở phép lai 3 có tỉ lệ 4 cây hoa vàng: 3 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng gồm 8 kiểu tổ hợp = 4 x 2. Vậy cây thứ 3 phải có một cặp gen dị hợp. Đời con có cây hoa trắng (aabb) nên cây thứ ba phải có gen ab →  Kiểu gen của nó có thể là Aabb hoặc aaBb. Trong tương tác bổ trợ loại có tỉ lệ kiểu hình 9:7 và tỉ lệ 9:6:1 thì vai trò của các gen trội A và B là ngang nhau nên cả 2 kiểu gen này đều phù hợp.
 Cặp lai thứ nhất AaBb x aabb.
Cặp lai thứ 2  AaBb x AaBb.
Cặp lai thứ 3  AaBb x aaBb (hoặc AaBb x Aabb).
	- Khi bài toán có nhiều phép lai của cùng một tính trạng thì phải dựa vào phép lai có tỉ lệ đặc trưng nhất để khẳng định quy luật di truyền của tính trạng đó. 

- Muốn xác định kiểu gen của bố mẹ thì phải dựa vào số kiểu tổ hợp và kiểu hình lặn (nếu có) ở đời con.


Bài 4: Ở ngô, tính trạng chiều cao do 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu cộng gộp, trong đó cứ có mỗi gen trội làm cho cây cao thêm 20cm. Lấy hạt phấn của cây cao nhất (có chiều cao 210cm) thụ phấn cho cây thấp nhất được F1, cho F1 tự thụ phấn. Hãy xác định:
l. Kiểu gen của cây thấp nhất và cây cao nhất
m. Kiểu gen và chiều cao của các cây F2.
Hướng dẫn giải
a. Cây cao nhất có kiểu gen AABB cao 210cm.
Cứ có mỗi gen trội thì cây cao thêm 20cm, do vậy cây có kiểu gen aabb có ít hơn cây AABB 4 gen trội, do đó cây aabb có độ cao là 210cm - 80cm = 130cm.
b. Muốn xác định kiểu gen và chiều cao của các cây F2 thì phải viết sơ đồ lai.
Sơ đồ lai: AABB x aabb
F1: AaBb 
F1 x F1: AaBb x AaBb.
Viết giao tử và lập bảng ta sẽ thu được đời F2 có tỉ lệ kiểu gen là:
1AABB: 2AaBB: 2AABb: 4AaBb:1AAbb: laaBB: 2Aabb:2aaBb: laabb. .
Kiểu hình: 1 cây AABB:  cao 210cm
4 cây (AABb và AaBB): cao 190cm 
6 cây (AaBb, AAbb, aaBB): cao 170cm 
4 cây (Aabb, aaBb): cao 150cm. 
l cây aabb: cao 130cm.
Bài 5: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhau.
n. Cây thân cao hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây thân thấp hoa trắng được F1, F1 giao phấn tự do được F2. Lấy 5 cây ở F2, xác suất để trong 5 cây này chỉ có 2 cây thân cao hoa đỏ.
o. Cây dị hợp về 2 cặp gen lai phân tích được Fb, lấy 3 cây Fb. Xác suất để trong 3 cây này chỉ có 1 cây thân thấp hoa trắng.
Hướng dẫn giải
a. Sơ đồ lai: AABB x aabb 
F1: AaBb 
F1 x F1: AaBb x AaBb.
Viết giao tử và lập bảng ta sẽ thu được đời F2 có tỉ lệ kiểu gen là: 
1AABB: 2AaBB: 2AABb: 4AaBb:1AAbb: 1aaBB: 2Aabb:2aaBb: laabb.
→  Tỉ lệ cây thân cao hoa đỏ ở F2 là 
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→ Lấy 5 cây ở F2, xác suất để trong 5 cây này chỉ có 2 cây thân cao hoa đỏ là: 
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AaBb x aabb 
Fb: 1AaBb, 1Aabb, 1aaBb, laabb 
Lấy 3 cây Fb. Xác suất để trong 3 cây này chỉ có 1 cây thân thấp hoa trắng là
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Bài 6: Cho cá thể hoa đỏ lai với cá thể hoa trắng, F1 đồng loạt hoa trắng. Cho F1 tự thụ phấn thì đời F2 có tỉ lệ: 75% hoa trắng, 18,75% hoa đỏ, 6,25% hoa vàng.
p. Tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật nào? Xác định kiểu gen của P?
q. Cho cây F1 lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình ở đời con như thế nào?
Hướng dẫn giải 
a. Đời F2 có tỉ lệ 75% hoa trắng, 18,75% hoa đỏ, 6,25% hoa vàng = l2: 3:1 
→  Tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật tương tác át chế. 
Kiểu gen của P: AAbb x aaBB. 
b. F1 lai phân tích: AaBb x aabb 
Đời con có 1AaBb, 1Aabb, laaBb, laabb. 
Tỉ lệ kiểu hình là 2 cây hoa trắng: 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng. 
Bài 7: Ở một loài thực vật, để tạo thành màu đỏ của hoa có sự tác động của hai gen A và B theo sơ đồ 
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Gen a và b không có hoạt tính, hai cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau.
r. Hãy viết kiểu gen của cây hoa đỏ thuần chủng, cây hoa trắng thuần chủng.
s. Cho cây hoa trắng lai với cây hoa trắng được F1 đồng loạt hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình ở F1 sẽ như thế nào?
Hướng dẫn giải
a. Nhìn vào sơ đồ ta suy ra được tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung
Khi trong kiểu gen có A và B thì có hoa đỏ.
Khi thiếu gen A hoặc thiếu B hoặc thiếu cả hai gen thì có hoa trắng.
→ Cây thuần chủng hoa đỏ có kiểu gen là AABB.
Cây thuần chủng hoa trắng có kiểu gen là AAbb hoặc aaBB hoặc aabb.
b. Khi cho cây hoa trắng lai với cây hoa trắng được F1 đồng loạt hoa đỏ
→  Bố mẹ thuần chủng và F1 có kiểu gen dị hợp về cả 2 cặp gen 
→  Kiểu gen của F1 là AaBb
F1 tự thụ phấn, ta có: AaBb x AaBb 
Đời F2 có 
9A-B- Hoa đỏ
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Tỉ lệ kiểu hình là 9 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng. 
Bài 8: Cho cây có hoa màu vàng lai với 3 cây khác của cùng loài đó.
Với cây thứ nhất, đời con có 25% cây cho hoa vàng; 75% cây cho hoa trắng.
Với cây thứ hai, đời con có 56,25% cây cho hoa vàng; 43,75% cây hoa trắng.
Với cây thứ ba, đời con có 37,5% cây cho hoa vàng; 62,5% cây hoa trắng.
t. Tính trạng màu hoa của loài thực vật trên di truyền theo quy luật nào?
u. Hãy viết kiểu gen của các cặp bố mẹ đem lai?
Hướng dẫn giải
v. Khi lai với cây thứ hai thì đời con có tỉ lệ 56,25% cây cho hoa vàng; 43,75% cây hoa trắng = 9: 7 
→  Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.
w. Xác định kiểu gen của các cặp bố mẹ.
- Ở cặp lai thứ hai, đời con có tỉ lệ 9: 7
→ Kiểu gen của bố mẹ là AaBb x AaBb
- Ở cặp lai thứ nhất, đời con có 25% cây cho hoa vàng; 75% cây cho hoa trắng = 1:3 
→  Kiểu gen của bố mẹ là AaBb x aabb.
- Ở cặp lai thứ ba, đời con có 37,5% cây cho hoa vàng; 62,5% cây hoa trắng = 3: 5 
→ Kiểu gen của bố mẹ là AaBb x Aabb (hoặc AaBb x aaBb).
Bài 9: Ở một loài thực vật, gen B nằm trên NST số 1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa hồng. Gen A nằm trên NST số 3 kìm hãm sự biểu hiện của gen B và b nên hoa có màu trắng, gen a không có hoạt tính này.
x. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen nói trên lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ như thế nào?
y. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Theo lí thuyết thì trong số các cây hoa trắng, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 
Hướng dẫn giải
a. Tính trạng do 2 cặp gen quy định và di truyền theo quy luật tương tác át chế. 
Quy ước gen: 
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aaB-: hoa đỏ
Aabb: hoa hồng
Cây dị hợp về 2 cặp gen lai phân tích, ta có: AaBb x aabb 
Đời con có 1AaBb; 1Aabb; 1aaBb; laabb 
Tỉ lệ kiểu hình đời con: 2 cây hoa trắng: 1 cây hoa đỏ: l cây hoa hồng. 
b. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1 
AaBb x AaBb 
đời con có 3 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình hoa trắng gồm có các kiểu gen là: 
1AABB + 2AABb + 2AaBB + 4AaBb + 1AAbb + 2Aabb = 12 
Cây hoa trắng thuần chủng gồm có 1AABB + 1AAbb có tỉ lệ = 
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Bài 10: Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con thu được gồm có 56, 25% cây hoa đỏ, 18,75% cây hoa hồng, 18,75% cây hoa vàng, 6,25% cây hoa trắng. 
a. Cặp tính trạng này di truyền theo quy luật nào?  
b. Cho cây hoa đỏ nói trên lai phân tích, xác định tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con.  
Hướng dẫn giải
a. 
- Tỉ lệ phân li kiểu hình là Hoa đỏ: Hoa hồng : Hoa vàng : Hoa trắng = 9:3:3:1. 
- Vậy tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung. 
- F1 có tỉ lệ kiểu hình 9 : 3 : 3 : 1 gồm 16 kiểu tổ hợp →  P dị hợp về 2 cặp gen. 
Vậy kiểu gen của P là AaBb. 
- Sơ đồ lai: AaBb x AaBb 
b. Cho cây hoa đỏ lai phân tích: 
AaBb x aabb = (Aa x aa) x (Bb x bb) 
                                      = (1A- + laa) x (1B- +1bb) = 1A-B-; 1A-bb; laaB-; laabb 
Tỉ lệ phân li kiểu hình: 25% hoa đỏ, 25% hoa hồng, 25% hoa vàng, 25% hoa trắng. 
Bài 11: Ở một loài thực vật, tính trạng khối lượng quả do 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST khác nhau tương tác cộng gộp, trong đó cứ có mỗi gen trội thì quả nặng thêm 10 gam. Quả có khối lượng nhẹ nhất là 80g. 
a. Xác định kiểu gen của cây có quả nặng 100g. 
b. Cho cây có quả nặng nhất lai với cây có quả nhẹ nhất được F1, cho F1 tự thụ phấn thì ở F2, cây có quả nặng 130 gam chiếm tỉ lệ bao nhiêu %? 
Hướng dẫn giải
a. Cây có quả 100g nặng hơn cây có quả nhẹ nhất là 20g 
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  2 gen trội. 
→ Cây có quả 100g có 2 gen trội, kiểu gen là AAbbdd, AaBbdd, aaBBdd, aaBbDd, aabbDD, AabbDd. 
b. F1 có kiểu gen AaBbDd x AaBbDd. Cây có quả 130g ở F2 là cây có 5 gen trội nên gồm có AABBDd, AABbDD, AaBBDD.
Ở F2, cây có quả 130g chiếm tỉ lệ = 
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III. LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN 
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VÀ CHUYÊN SÂU
1. Liên kết hoàn toàn
- Các gen trên cùng một NST luôn di truyền cùng nhau và tạo thành một nhóm gen liên kết.
- Số nhóm gen liên kết của một loài tương ứng với số NST trong bộ NST đơn bội (n) của loài đó.
- Ý nghĩa của liên kết gen: Liên kết gen làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp, đảm bảo sự duy trì bền vững từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên cùng một NST. Trong chọn giống, nhờ liên kết gen mà các nhà chọn giống có khả năng chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn luôn đi kèm với nhau.
2. Hoán vị gen
- Trong quá trình giảm phân, các NST tương đồng có thể trao đổi các đoạn tương đồng cho nhau dẫn đến hoán vị gen, làm xuất hiện tổ hợp gen mới.
- Sự trao đổi chéo giữa các crômatit khác nguồn gốc của cặp NST tương đồng dẫn đến sự trao đổi (hoán vị) giữa các gen trên cùng một cặp NST tương đồng. Các gen nằm càng xa nhau thì lực liên kết càng yếu, càng dễ xảy ra hoán vị gen.
- Tần số hoán vị gen=  Tỉ lệ % các loại giao tử mang gen hoán vị.
- Trong phép lai phân tích, tần số hoán vị gen được tính theo công thức:
	Số cá thể có hoán vị gen x 100%

	Tổng số cá thể trong đời lai phân tích


f(%)  = 
 - Ý nghĩa của hoán vị gen: Hoán vị gen làm tăng tần số biến dị tái tổ hợp, tạo điều kiện cho các gen quý có dịp tổ hợp lại với nhau → cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên, có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hoá. 
    Dựa vào kết quả phép lai phân tích có thể tính được tần số hoán vị gen, tính được khoảng cách tương đối giữa các gen rồi dựa vào quy luật phân bố gen theo đường thẳng mà thiết lập bản đồ di truyền.
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Câu hỏi: 
Câu 1: Tại sao liên kết gen phổ biến hơn phân li độc lập? Bộ NST có số lượng nhiều có ưu điểm và nhược điểm gì?
Hướng dẫn trả lời
- Liên kết gen phổ biến hơn phân li độc lập là vì gen nằm trên NST ở những vị trí lôcut xác định. Số lượng gen nhiều hơn rất nhiều so với số lượng NST nên mỗi NST sẽ mang rất nhiều gen. Các gen trên cùng một NST được di truyền và tổ hợp cùng nhau tạo thành nhóm liên kết. Vì vậy hầu hết các gen liên kết với nhau thành nhóm gen.
- Bộ NST có số lượng nhiều thì các gen phân li độc lập tạo ra nguồn biến dị phong phú. Tuy nhiên khi bộ NST có số lượng NST quá nhiều thì có nhiều nhóm gen liên kết và mỗi nhóm liên kết có rất ít gen nên không đảm bảo được sự di truyền bền vững của các nhóm tính trạng.
Câu 2: Làm thế nào để phân biệt được 2 tính trạng nào đó do một gen quy định theo kiểu gen đa hiệu hay do 2 gen quy định nhưng 2 gen đó liên kết hoàn toàn với nhau?
Hướng dẫn trả lời
Hai tính trạng nào đó do một gen quy định theo kiểu gen đa hiệu hay do 2 gen quy định nhưng 2 gen đó liên kết hoàn toàn với nhau thì khi lai phân tích luôn có tỉ lệ kiểu hình 1: 1, và khi cho F1 lai với nhau thì cho F2 có tỉ lệ 3: 1. Vì vậy không thể sử dụng phép lai để phân biệt được tính trạng di truyền theo quy luật nào. Muốn phân biệt được chúng thì phải tiến hành sử dụng tác nhân đột biến để gây đột biến gen.
Khi gây đột biến gen thì ở trường hợp liên kết hoàn toàn sẽ xuất hiện tổ hợp tính trạng mới, còn ở trường hợp gen đa hiệu thì không xuất hiện tổ hợp tính trạng mới.
Ví dụ khi cho cây hoa đỏ, cánh hoa dài lai với cây hoa trắng, cánh hoa ngắn thì được F1 có 100% cây hoa đỏ, cánh hoa dài. Cho F1 giao phấn tự do thì thu được F2 có tỉ lệ 75% cây hoa đỏ, cánh hoa dài và 25% cây hoa trắng, cánh hoa ngắn. Tiến hành gây đột biến đối với cây hoa đỏ, cánh hoa dài. Nếu sản phẩm gây đột biến xuất hiện cây hoa đỏ, cánh hoa ngắn hoặc xuất hiện cây hoa trắng, cánh hoa dài thì chứng tỏ 2 cặp tính trạng này do 2 cặp gen khác nhau quy định và chúng liên kết hoàn toàn với nhau chứ không phải do gen đa hiệu quy định. 
Câu 3: Làm thế nào để phân biệt được 2 gen nằm trên cùng một NST ở khoảng cách 50cM với trường hợp phân li độc lập?
Hướng dẫn trả lời
Hai gen nằm trên cùng một NST ở khoảng cách 50cM và trường hợp phân li độc lập đều có tỉ lệ phân li kiểu hình giống nhau. Vì vậy muốn phân biệt chúng thì phải xét mối quan hệ giữa chúng với gen thứ 3 nằm giữa 2 gen đó.
Ví dụ tiến hành 3 phép lai của các cây cùng loài như sau:
Phép lai 1: Cho cây có hoa đỏ, cánh hoa dài lai phân tích, thu được đời con có 4 loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1: 1: 1: 1.
Phép lai 2: Cho cây có hoa đỏ, quả to lai phân tích, thu được đời con có 4 loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3: 3: 1: 1.
Phép lai 3: Cho cây có cánh hoa dài, quả to lai phân tích, thu được đời con có 4 loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3: 3: 1: 1.
Như vậy, nếu chỉ xét phép lai 1 thì không thể biết được cặp tính trạng màu hoa với cặp tính trạng kích thước cánh hoa phân li độc lập hay nằm trên một cặp NST nhưng có tần số hoán vị 50%. Nhưng khi xét thêm tính trạng thứ 3 là tính trạng kích thước quả thì mới biết được 2 cặp tính trạng trên có hoán vị gen với tần số 50%.
2. Bài tập: 
Bài 1: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 14. Trong điều kiện không phát sinh đột biến NST, loài sinh vật này sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử trong các trường hợp:
z. Vào kì đầu của giảm phân 1 có sự tiếp hợp và trao đổi chéo tại một điểm ở 2 cặp NST.
aa. Cặp NST số 1 có trao đổi chéo tại 2 điểm, cặp NST số 3 và số 4 có xảy ra trao đổi chéo tại một điểm.
Hướng dẫn giải
Loài sinh vật này có 2n = 14 có 7 cặp NST. 
a. - Cặp NST có trao đổi chéo tại 1 điểm thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử. → có 2 cặp NST xảy ra trao đổi chéo tại một điểm thì sẽ tạo ra 42 loại giao tử.
- Cặp NST không có trao đổi chéo thì chỉ tạo ra 2 loại giao tử → Có 5 cặp NST không xảy ra trao đổi chéo thì sẽ tạo ra 25 loại giao tử.
Tối đa có số loại giao tử là 
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 loại giao tử.
b. - Cặp NST có trao đổi chéo tại 2 điểm thì tối đa sẽ tạo ra 8 loại giao tử.
- Có 2 cặp NST xảy ra trao đổi chéo tại một điểm sẽ tạo ra 42 loại giao tử.
- Có 4 cặp NST không xảy ra trao đổi chéo tạo ra số loại giao tử là 24. 
Tối đa có số loại giao tử là 
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 loại giao tử.
	- Ở một loài, trong điều kiện giảm phân không phát sinh đột biến thì một cặp NST sẽ phân li cho 2 loại giao tử, nếu có trao đổi chéo tại một điểm thì trên mỗi cặp NST sẽ cho 4 loại giao tử, nếu có trao đổi chéo tại hai điểm trên một cặp NST thì sẽ cho 8 loại giao tử.

- Số loại giao tử được tạo ra bằng tích số loại giao tử của từng cặp NST.


Bài 2: Cho cây có quả to màu vàng giao phấn với cây có quả nhỏ màu xanh được F1 có 100% cây cho quả to màu xanh. Cho F1 giao phấn với nhau đời F2 thu được 25% cây có quả to màu vàng, 50% cây có quả to màu xanh, 25% cây có quả nhỏ màu xanh. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định.
Hãy xác định quy luật di truyền chi phối phép lai. 
Hướng dẫn giải
Xác định quy luật di truyền của tính trạng. 
- Mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và F1 đồng loạt quả to màu xanh chứng tỏ quả to và màu xanh là những tính trạng trội so với quả nhỏ màu vàng. 
Quy ước gen: A quy định quả to; a quy định quả nhỏ. 
B quy định màu xanh; b quy định màu vàng. 
- Ở đời F2, tỉ lệ quả to: quả nhỏ = 3/1; tỉ lệ quả màu xanh: quả màu vàng = 3/1. 
Tích tỉ lệ của hai cặp tính trạng này là (3:1).(3:1) = 9:3:3:1 lớn hơn tỉ lệ của phép lai là 1:2:1 
[image: image88.wmf]®

  Hai cặp tính trạng này liên kết hoàn toàn với nhau.
- F1 đồng tính nên P có kiểu gen thuần chủng. Kiểu gen của P là: 
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	Tích tỉ lệ của hai cặp tính trạng lớn hơn tỉ lệ phân li kiểu hình của phép lai thì hai cặp tính trạng đó di truyền liên kết hoàn toàn với nhau.


Bài 3: Quan sát quá trình giảm phân tạo tinh trùng của 1000 tế bào có kiểu gen 
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người ta thấy ở 100 tế bào có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 crômatit khác nguồn gốc dẫn tới hoán vị gen. Hãy xác định:
a. Số lượng giao tử mỗi loại. 
b. Tần số hoán vị gen. 
c. Nếu tất cả các tế bào đều xảy ra hoán vị gen thì tần số hoán vị bằng bao nhiêu %? 
Hướng dẫn giải
(Một tế bào giảm phân có hoán vị gen thì sẽ tạo ra 4 loại tinh trùng, mỗi loại có 1 tinh trùng. Một tế bào giảm phân không có hoán vị gen thì chỉ tạo ra 2 loại tinh trùng, mỗi loại có 2 tinh trùng).
a. Số lượng tinh trùng mỗi loại.
100 tế bào có hoán vị thì sẽ tạo ra 100 
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900 tế bào không có hoán vị thì sẽ tạo ra 1800
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Vậy quá trình giảm phân đã tạo ra các giao tử 1900 
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b. Tần số hoán vị gen
	Giao tử hoán vị.
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	Tổng số giao tử tạo thành


=
 . 

[image: image102.wmf]%

5

%

100

.

1900

1900

100

100

100

100

=

+

+

+

+

=


c.Nếu có 1000 tế bào xảy ra hoán vị gen thì số giao tử hoán vị là 1000
[image: image103.wmf]Ab

 và 1000
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. Do vậy tần số hoán vị gen là 
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Bài 4: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả dài trội hoàn toàn so với alen d quy định quả tròn, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủng được F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 3%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Hãy xác định:
a. Ở F2, loại cây có kiểu hình thân cao, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 
b. Tần số hoán vị gen và kiểu gen của cơ thể
Hướng dẫn giải
- Xét cặp gen Dd, ở F1 Dd x Dd 
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- Ở F2 cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 3%
→ aabbD- = 3% → Kiểu hình aabb có tỉ lệ 
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Mọi diễn biến của quá trình giảm phân tạo hạt phấn đều giống với quá trình tạo noãn tức là hoán vị gen xảy ra ở cả hai bên với tần số như nhau 
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    Giao tử 
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 có tỉ lệ 0,2 < 0,25 nên đây là giao tử hoán vị. → Giao tử liên kết có tỉ lệ 0,5 - 0,2 = 0,3
- Vậy tần số hoán vị là 0,2 x 2 = 0,4 = 40%.
Vì giao tử ab là giao tử hoán vị nên kiểu gen của F1 là 
[image: image110.wmf]aB
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- Kiểu hình thân cao, hoa vàng A-bb có tỉ lệ: 0,25 - 0,04 = 0,16 
→ Loại cây có kiểu hình thân cao, hoa vàng, quả dài A-bbD-: 0,16 x 0,75 = 0,12 
Bài 5: Cho biết mỗi tính trạng do một gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây có quả tròn, vị ngọt dị hợp hai cặp gen (P) lai với cây có quả tròn, vị chua được F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình quả bầu dục, vị chua chiếm tỉ lệ 16%.
ab. Hãy xác định tần số hoán vị gen và kiểu gen của P.
ac. Cho cây P tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình đời con như thế nào?
Hướng dẫn giải
a. Quy ước A - quả tròn 
a - quả bầu dục 
                B - vị ngọt 
b - vị chua 
- Kiểu hình quả bầu dục, vị chua chiếm tỉ lệ 16% → 
[image: image111.wmf]ab

ab

ab

ab

5

,

0

32

,

0

16

,

0

´

=


→ Giao tử ab có tỉ lệ 0,32 > 0,2 nên đây là giao tử liên kết. → Giao tử hoán vị có tỉ lệ 0,5 - 0,32 = 0,18
- Vậy tần số hoán vị là 0,18 x 2 = 0,36 = 36%.
- Kiểu gen của P là 
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b. P tự thụ phấn: 
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- Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:  
· Quả tròn, vị ngọt: 0,5 + 0,0324 = 0,5324
· Quả tròn, vị chua: 0,25 - 0,0324 = 0,2176 
· Quả bầu dục, vị ngọt: 0,25 - 0,0324 = 0,2176 
· Quả bầu dục, vị chua: 0,0324 
Bài 6: Cho biết mỗi tính trạng do một gen quy định và trội hoàn toàn. Ở đời con của phép lai giữa hai ruồi giấm ♀
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, loại kiểu hình A-B-dd có tỉ lệ 16%. 
a. Hãy xác định tần số hoán vị
b. Cho cơ thể đực có kiểu gen 
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 lai phân tích, hãy xác định tỉ lệ KH ở đời con.
Hướng dẫn giải
a.
- Xét cặp gen Dd, ở F1 Dd x Dd 
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- Loại kiểu hình A-B-dd có tỉ lệ 16% → Kiểu hình A-B- có tỉ lệ 
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→ Kiểu hình 
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 có tỉ lệ 0,64 - 0,5 = 0,14
Ở ruồi giấm, hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái 
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Giao tử 
[image: image121.wmf]ab

 có tỉ lệ 0,28 > 0,2 nên đây là giao tử liên kết. → Giao tử hoán vị có tỉ lệ 0,5 - 0,28 = 0,22
- Vậy tần số hoán vị là 0,22 x 2 = 0,44 = 44%.
b. 
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Tỉ lệ KH ở đời con: 28:28:22:22 
Bài 7: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen Aa và Bb cùng nằm trên cặp NST số 1, cặp gen Dd nằm trên cặp NST số 2. Các cặp gen này quy định các cặp tính trạng khác nhau và trội hoàn toàn. Một cơ thể dị hợp 3 cặp gen giảm phân đã tạo ra được 8 loại giao tử, trong đó giao tử mang 3 gen trội ABD chiếm tỉ lệ 21%. Hãy xác định:
a. Tỉ lệ % tế bào xảy ra hoán vị (biết rằng hoán vị chủ yếu xảy ra giữa 2 cromatit khác nguồn gốc trong cặp NST tương đồng)
b. Tỉ lệ các loại giao tử được sinh ra.
c. Tỉ lệ của loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn khi cho cơ thể nói trên tự thụ phấn.
d. Tỉ lệ của loại kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen khi cho cơ thể nói trên tự thụ phấn. 
Hướng dẫn giải
a. - Cặp gen Dd giảm phân tạo ra được 2 loại giao tử: 0,5D: 0,5d
→ Giao tử mang 2 gen 
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 chiếm tỉ lệ: 21%: 0,5 = 0,42.
→ Giao tử hoán vị chiếm tỉ lệ: (0,5 - 0,42) x 2= 0,16
- Một tế bào xảy ra hoán vị thì sẽ tạo ra 50% giao tử hoán vị và 50% giao tử bình thường
→ Tỉ lệ % tế bào xảy ra hoán vị: 0,16: 50% = 0,32 = 32% 
b. Tỉ lệ các loại giao tử được sinh ra: 

[image: image124.wmf]%

21

=

=

=

=

d

ab

D

ab

d

AB

D

AB



[image: image125.wmf]%

4

=

=

=

=

D

aB

d

aB

D

Ab

d

Ab


c. Loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn có tỉ lệ: 
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→ Loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn có tỉ lệ 0.1266 + 0.1827 + 0.1827 = 0.492 
d. Tỉ lệ của loại kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen: 
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→ Tỉ lệ của loại kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen: 0,1828
Bài 8: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao hoa đỏ tự thụ phấn đời F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó cây cao hoa trắng chiếm tỉ lệ 16%. Cho biết mọi diễn biến của quá trình giảm phân tạo hạt phấn giống với quá trình giảm phân tạo noãn.
a. Hãy xác định tần số hoán vị gen và kiểu gen của bố mẹ.
b. Cho cây thân cao hoa đỏ nói trên lai với cây 
[image: image128.wmf]aB
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. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình ở đời con.
c. Phải chọn bố mẹ có kiểu gen như thế nào để đời con có tỉ lệ kiểu hình 25% cây cao hoa đỏ, 25% cây cao hoa trắng, 25% cây thấp hoa đỏ, 25% cây thấp hoa trắng.
Hướng dẫn giải
* Phải dựa vào kiểu hình lặn để xác định tỉ lệ của giao tử mang gen lặn. Nếu giao tử có tỉ lệ bé hơn tỉ lệ trung bình thì đó là giao tử hoán vị. Từ giao tử hoán vị sẽ suy ra tần số hoán vị và kiểu gen của bố mẹ.
* Nếu bài ra chỉ cho biết tỉ lệ của kiểu hình trội thì phải chuyển về tỉ lệ của kiểu  hình lặn theo nguyên lí: A-B- = 0,5 + aabb
A- bb = aaB- = 0,25 - aabb.
a. Theo bài ra cây cao hoa trắng ở đời con chiếm tỉ lệ 16%. 
→ Cây thấp hoa trắng có tỉ lệ bằng 25% - 16% = 9%. 
Mà cây thấp hoa trắng có kiểu gen 
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 cho nên ở đời F1 có 
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Mọi diễn biến của quá trình giảm phân tạo hạt phấn đều giống với quá trình tạo noãn tức là hoán vị gen xảy ra ở cả hai bên với tần số như nhau 
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. Giao tử 
[image: image132.wmf]ab

 có tỉ lệ 0,3 (Vì có 4 loại giao tử nên tỉ lệ trung bình của mỗi loại là 0,25). Trong trường hợp có hoán vị gen, giao tử hoán vị có tỉ lệ thấp hơn tỉ lệ của giao tử liên kết nên giao tử hoán vị luôn có tỉ lệ thấp hơn tỉ lệ trung bình, giao tử liên kết có tỉ lệ cao hơn tỉ lệ trung bình. Giao tử 
[image: image133.wmf]ab

 có tỉ lệ = 0,3 > 0,25 nên đây là giao tử liên kết. 
[image: image134.wmf]®

 Giao tử hoán vị có tỉ lệ 0,5 - 0,3 = 0,2. Vậy tần số hoán vị là 0,2 x 2 = 0,4 = 40%.
Vì giao tử 
[image: image135.wmf]ab

 là giao tử liên kết nên kiểu gen của P là 
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b. Cây thân cao hoa đỏ nói trên 
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  lai với cây 
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Xác định tỉ lệ các loại kiểu hình từ kiểu hình lặn.
Ở phép lai 
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  có hoán vị gen ở hai giới với tần số 20% thì đời con sẽ cho kiểu gen đồng hợp lặn 
[image: image140.wmf]ab
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với tỉ lệ 0,4 x 0,1 = 0,04. 
→ Ở đời con, kiểu hình A-bb = kiểu hình aaB- = 0,25 - 0,04 = 0,21. 
Kiểu hình A-B- = 0,5 +0,04= 0,54.
Vậy ở phép lai 
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  tỉ lệ kiểu hình của đời con là: 54% cây thân cao hoa đỏ, 21% cây thân cao hoa trắng, 21% cây thân thấp hoa đỏ, 4% cây thân thấp hoa trắng.
c. Khi biết tỉ lệ kiểu hình ở đời con và quy luật di truyền của tính trạng, muốn xác định kiểu gen của bố mẹ thì chúng ta phải xét từng cặp tính trạng.
- Ở đời con có kiểu hình 50% thân cao, 50% thân thấp thì kiểu gen của bố mẹ là Aa x aa.
Đời con có 50% hoa đỏ, 50% hoa trắng thì kiểu gen của bố mẹ phải là Bb x bb.
- Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp NST và đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1 gồm 4 kiểu tổ hợp giao tử
→ Mỗi cơ thể bố mẹ cho 2 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau.
→ Kiểu gen của bố mẹ phải là 
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Bài 9: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn. Nếu xảy ra hoán vị gen ở cả bố và mẹ với tần số 40% thì ở phép lai 
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, kiểu hình A-bbdd ở đời F1 có tỉ lệ bao nhiêu?                                 
Hướng dẫn giải
Tỉ lệ phân li kiểu hình bằng tích tỉ lệ kiểu hình của các nhóm liên kết 
→ Kiểu hình A-bbdd có tỉ lệ = (A-).(bbdd). 
Ở đây có 2 nhóm liên kết, nhóm liên kết thứ nhất là Aa x Aa, nhóm liên kết thứ hai là 
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Ở nhóm liên kết Aa xAa → đời con có 
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Ở nhóm liên kết 
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 (tần số hoán vị 40%) 
→ F1 có kiểu hình 
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Các nhóm liên kết luôn phân li độc lập với nhau cho nên tỉ lệ của một loại kiểu hình bằng tích tỉ lệ kiểu hình của các nhóm liên kết có trong kiểu hình đó.
Ở phép lai 
[image: image148.wmf]bD

Bd

Aa

bd

BD

Aa

´


kiểu hình A-bbdd ở đời F1 = (A-) x (bbdd) = 
[image: image149.wmf]4
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 x 0,06 = 0,045 = 4,5%.
Bài 10: Cho biết A cách B 20cM; tần số hoán vị gen giữa D và E là 40%. Xét phép lai ♂
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a. Đời con có bao nhiêu kiểu tổ hợp giao tử? 
b. Kiểu gen 
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 ở đời con chiếm tỉ lệ bao nhiêu %?
Hướng dẫn giải
a. Ở cơ thể 
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 khi giảm phân có hoán vị gen sẽ tạo ra tối đa 16 loại giao tử. 
Ở cơ thể 
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 khi giảm phân sẽ tạo ra tối đa 4 loại giao tử. 
Vậy ở phép lai 
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  đời con sẽ có số kiểu tổ hợp giao tử là = 16 x 4 = 64. 
b. Ở phép lai ♂
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Tỉ lệ kiểu gen 
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 ở đời con = ♂
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Ở nhóm gen liên kết 
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, A cách B 20cM nên khi giảm phân sẽ tạo ra 0,4
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Ở nhóm gen liên kết 
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, tần số hoán vị gen giữa D và E là 40% nên khi giảm phân sẽ tạo ra 0,2
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→ Cơ thể 
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 khi giảm phân sẽ tạo ra giao tử 
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 EMBED Equation.3 [image: image167.wmf]de

 với tỉ lệ  = 0,4 x 0,2 = 0,08.
Ở nhóm gen liên kết 
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 khi giảm phân sẽ tạo ra 0,5
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. 
Ở nhóm liên kết 
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 khi giảm phân sẽ tạo ra 0,5
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→ Cơ thể 
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 giảm phân sẽ tạo giao tử  
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 EMBED Equation.3 [image: image174.wmf]de

 với tỉ lệ 0,5 x 0,5 = 0,25. 
Ở phép lai, 
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, kiểu gen  
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 ở đời con sẽ có tỉ lệ  = 0,4  x 0,2 x 0,5 x 0,5= 0,02.
Bài 11: Qua phép lai phân tích người ta xác định được cơ thể dị hợp tử về 3 cặp gen đã tạo ra 8 loại giao tử với tỉ lệ như sau: Giao tử chứa (A, B, D) = (a, b, d) = 35%; giao tử (A, B, d) = (a, b, D) = 9,5%; giao tử (A, b,D) = (a, B,d) = 1%; giao tử (a, B, D) = (A,b,d) = 4,5%.
Hãy xác định trình tự và khoảng cách của các gen. 
Hướng dẫn giải
* Xác định trình tự giữa các gen:
- Có 8 loại giao tử tạo thành 4 nhóm không bằng nhau chứng tỏ rằng 3 cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST và có hoán vị gen. Ba cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tạo ra 8 loại giao tử khi và chỉ khi có trao đổi chéo đơn tại hai điểm và trao đổi chéo kép.
- Hai loại giao tử (A, B, D) = (a, b, d) = 35% → chiếm tỉ lệ lớn nhất, đây là giao tử liên kết. Điều này chứng tỏ các gen A, B, D cùng nằm trên một NST. Tương ứng với các gen ABD thì các gen a, b, d cũng nằm trên một NST.
- Hai loại giao tử (a, B, d) = (A, b, D) = 1%, chiếm tỉ lệ thấp nhất nên đây là giao tử được hình thành do trao đổi chéo kép (Trao đổi chéo kép tạo ra loại giao tử có tỉ lệ thấp nhất).
- So sánh giao tử trao đổi chéo kép (aBd) với giao tử liên kết (abd) ta thấy ở giao tử trao đổi chéo kép chỉ có gen B được thay đổi vị trí so với ban đầu → Gen B nằm giữa 2 gen A và D (khi trao đổi chéo kép, chỉ gen nằm ở giữa mới bị thay đổi vị trí).
→ Trình tự các gen trên NST là: AB D
* Xác định khoảng cách giữa các gen:
- Khoảng cách giữa A và B là: (4,5% x 2) + 2% = 11%,
- Khoảng cách giữa B và D là: (9,5% x 2) + 2% = 21%,
- Khoảng cách giữa A và D là: 11% + 21% = 32%.
Bài 12: Ở một loài thực vật khi lai 2 thứ thuần chủng khác nhau bởi các cặp tính trạng tương phản F1 đồng loạt cây cao hạt vàng. Cho F1 lai với cây có kiểu gen chưa biết được thế hệ lai gồm có 67,5% cây cao, hạt vàng, 17,5% cây thấp, hạt trắng, 7,5% cây cao, hạt trắng, 7,5% cây thấp, hạt vàng. Cho biết mỗi tính trạng do một gen quy định và trong quá trình sinh hạt phấn, cấu trúc của NST không bị thay đổi.
Xác định quy luật di truyền và viết sơ đồ lai từ P đến F2.
Hướng dẫn giải
- A quy định thân cao, a quy định thân thấp. 
B quy định hạt màu vàng, b quy định hạt màu trắng. 
- Kiểu gen của F1 và cây đem lai: ♂
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Hoán vị gen với tần số 30%.
Câu 13: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen Dd  nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủng được F1, dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 4%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả tròn ở F2 chiếm tỉ lệ bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
- Xét cặp gen Dd, ở F1 Dd x Dd 
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- Ở F2 cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 4% 
→ aabbdd = 4% → Kiểu hình aabb có tỉ lệ 4% : 
[image: image180.wmf]4
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 = 0,16
Mọi diễn biến của quá trình giảm phân tạo hạt phấn đều giống với quá trình tạo noãn tức là hoán vị gen xảy ra ở cả hai bên với tần số như nhau.
→
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. Giao tử 
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 có tỉ lệ 0,4 > 0,25 nên đây là giao tử liên kết. → Giao tử hoán vị có tỉ lệ 0,5 - 0,4 = 0,1
- Vậy tần số hoán vị là 0,1 x 2 = 0,2 = 20%. 
- Kiểu hình thân thấp, hoa vàng aabb có tỉ lệ 0,16 
→ Loại cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả tròn aabbD- = 0,16 x 0,75 = 0,12. 
IV. DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH, DI TRUYỀN NGOÀI NHIỄM SẮC THỂ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐÉN SỰ BIẾU HIỆN CỦA KIỂU GEN
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VÀ CHUYÊN SÂU
1. Nhiễm sắc thể giới tính và gen trên nhiễm sắc thế giới tính
a. Cơ chế NST xác định giới tính của loài
Ở hầu hết các loài, giới tính của mỗi cá thể tuỳ thuộc vào sự có mặt của cặp NST giới tính có trong tế bào của cá thể đó.
- Ở người, động vật có vú, ruồi giấm, cây gai, cây chua me.. giống cái là XX, giống đực là XY. 
- Ở chim, ếch nhái, bò sát, bướm, cây dâu tây... thì ngược lại, giới cái là XY, giới đực là XX.
- Châu chấu giống cái là XX, giống đực là XO; Bọ nhậy giống cái là XO, giống đực là XX.
b. Gen trên NST giới tính:
Trên NST giới tính ngoài các gen quy định tính trạng đực, cái còn có các gen quy định các tính trạng khác, sự di truyền các gen này gọi là di truyền liên kết với giới tính.
- Ví dụ: Trên cặp NST XY của người có 3 vùng gen:
+ Vùng tương đồng trên XY gen tồn tại thành cặp alen. 
+ Vùng không tương đồng trên X (gen chỉ có trên X mà không có trên Y), di truyền theo cơ chế di truyền chéo.
+ Vùng không tương đồng trên Y (gen chỉ có trên Y mà không có trên X), di truyền theo cơ chế di truyền thẳng. 
2.Ý nghĩa của di truyền liên kết với giới tính: 
Dựa vào tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực, cái và điều chỉnh tỉ lệ đực, cái tuỳ thuộc vào mục tiêu sản xuất. Ví dụ ở tằm, tính trạng màu sắc trứng do gen nằm trên NST giới tính X quy định. Ở phép lai: 
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 thì tất cả các con đực (
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) đều có trứng sáng và tất cả các con cái (
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) đều có trứng sẫm. → Trứng màu sáng sẽ nở ra con đực → Chỉ chọn những trứng màu sáng để cho nở ra tằm đực cho sản lượng tơ cao hơn tằm cái.
3. Di truyền ngoài NST
a. Khái niệm
- Ở cơ thể lưỡng bội hợp tử được tạo thành, phần tế bào chất trong tế bào chất chủ yếu là do mẹ đóng góp.
- Sự di truyền các tính trạng ở đời con mà phụ thuộc vào phần tế bào chất của mẹ đóng góp được gọi là di truyền tế bào chất hay di truyền theo dòng mẹ. Tuy nhiên, không phải mọi hiện tượng di truyền theo mẹ đều là di truyền tế bào chất.
b. Đặc điểm của di truyền ngoài NST (di truyền ở ti thể và lục lạp):
- Lai thuận lai nghịch kết quả khác nhau biểu hiện kiểu hình ở đời con theo dòng mẹ.
- Di truyền qua tế bào chất, vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của tế bào sinh dục cái.
- Các tính trạng di truyền qua tế bào chất không tuân theo các quy luật của thuyết di truyền NST vì tế bào chất không được phân đều cho các tế bào con như đối với NST.
- Các tính trạng di truyền qua tế bào chất được truyền theo dòng mẹ, nhưng không phải tất cả các tính trạng đi truyền theo dòng mẹ đều liên quan với các gen trong tế bào chất.
- Tính trạng do gen trong tế bào chất quy định sẽ vẫn tồn tại khi thay nhân tế bào bằng nhân có cấu trúc di truyền khác.
Tóm lại, trong tế bào có hai hệ thống di truyền: di truyền NST và di truyền ngoài NST, trong đó nhân đóng vai trò chính nhưng tế bào chất cũng có vai trò nhất định. 
4. Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của kiểu gen
a. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình
- Ảnh hưởng của những điều kiện môi trường bên trong và ngoài đến sự biểu hiện của gen và mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình:
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- Bố mẹ không truyền đạt cho con những tính trạng đã hình thành sẵn mà truyền đạt 1 kiểu gen.
- Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường.
- Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
- Trong quá trình biểu hiện kiểu hình, kiểu gen còn chịu nhiều tác động của môi trường trong và môi trường ngoài. 
b. Thường biến (sự mềm dẻo kiểu hình)
- Là những biến đổi ở kiểu hình của cùng 1 kiểu gen, phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường, không do sự biến đổi trong kiểu gen.
- Đặc điểm của thường biến:
+ Là loại biến dị đồng loạt theo cùng l hướng xác định đối với nhóm cá thể cùng kiểu gen và sống trong điều kiện giống nhau.
+ Là những biến đổi tương ứng với điều kiện môi trường.
+ Không biến đổi ở kiểu gen nên không di truyền.
- Ý nghĩa: Giúp cơ thể phản ứng linh hoạt về kiểu hình, đảm bảo sự thích ứng trước những thay đổi nhất thời hoặc theo chu kì của môi trường.
c. Mức phản ứng
- Khái niệm mức phản ứng: Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau là mức phản ứng của kiểu gen.
- Ứng dụng trong thực tiễn sản xuất:
+ Kiểu gen quy định năng suất của l giống.
+ Kĩ thuật sản xuất quy định năng suất cụ thể của 1 giống trong mức phản ứng do kiểu gen quy định. 
+ Năng suất là kết quả tác động của cả giống và kĩ thuật sản xuất.
+ Trong thực tiễn sản xuất, muốn nâng cao năng suất thì tuỳ tình hình cụ thể mà quan tâm, chú trọng  đến giống hay kĩ thuật sản xuất.
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN LUYỆN 
1. Câu hỏi:
Câu 1: Có ý kiến cho rằng giới tính của cơ thể do NST giới tính quy định, điều đó có đúng không? Giải thích.
Hướng dẫn trả lời
- Giới tính của cơ thể là một tổ hợp các tính trạng quy định cấu tạo của cơ quan sinh sản và các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp. Vì vậy giới tính do gen quy định chứ không phải do NST quy định.
- Tuy nhiên, ở hầu hết các loài sinh vật có giới tính đực và cái thì các gen quy định tính trạng giới tính tập trung trên một cặp NST' được gọi là NST giới tính. Ví dụ ở người, cặp NST giới tính XX quy định giới nữ và cặp XY quy định nam.
- Vì giới tính do gen quy định nên ở người có nhiều trường hợp có NST giới tính XY nhưng vẫn có kiểu hình nữ và ngược lại có NST giới tính XX nhưng vẫn có kiểu hình là nam.
- Ngoài ra, sự biểu hiện của tính trạng giới tính còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường cho nên không thể khẳng định một cách chính xác giới tính của cơ thể khi chỉ dựa vào cặp NST giới tính của cơ thể đó.  Câu 2: Phân biệt di truyền liên kết giới tính với di truyền phụ thuộc giới tính.
Hướng dẫn trả lời
	Di truyền liên kết giới tính
	Di truyền phụ thuộc giới tính


	- Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính.
- Sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào giới tính của cơ thể.
- Kết quả của phép lai thuận có tỉ lệ kiểu hình khác với kết quả của phép lai nghịch
	- Gen quy định tính trạng nằm trên NST thường.
- Sự biểu hiện của gen phụ thuộc vào giới tính của cơ thể giới tính của cơ thể.
- Kết quả của phép lai thuận có tỉ lệ kiểu hình giống với kết quả của phép lai nghịch.


Câu 3: Ở người, bệnh động kinh do gen đột biến lặn nằm trong ti thể quy định. Giải thích tại sao người mẹ bị động kinh nhưng sinh con có đứa bị bệnh, có đứa không bị bệnh?
Hướng dẫn trả lời
- Bệnh do gen nằm trong ti thể quy định thì được di truyền theo dòng mẹ. Có nghĩa là kiểu hình của con do gen nằm trong tế bào chất của mẹ quy định.
- Khi hợp tử mới được hình thành, nếu trong tế bào chất của hợp tử có cả ti thể mang alen đột biến quy định bệnh động kinh và có cả loại ti thể mang alen trội không bị bệnh thì trong quá trình nguyên phân, do sự phân chia không đều của tế bào chất nên sẽ có nhóm tế bào chỉ mang ti thể có gen đột biến và có nhóm tế bào chỉ mang ti thể có gen trội không bị bệnh. Nếu nhóm tế bào phôi hình thành nên hệ thần kinh có ti thể mang gen bệnh thì sẽ quy định bệnh động kinh (ti thể đột biến không chuyển hoá được năng lượng ATP nên tế bào não thiếu ATP dẫn tới bị động kinh).
- Người mẹ bị động kinh chứng tỏ tế bào não có ti thể mang gen bệnh. Nhưng người mẹ này lại sinh con không bị bệnh chứng tỏ trong cơ quan tạo giao tử không có ti thể mang gen bệnh động kinh mà chỉ có ti thể mang gen trội quy định kiểu hình bình thường.
2. Bài tập:
Bài 1: Cho gà trống lông vằn lai với gà mái lông đen được F1 gồm 100% gà lông vằn. Ngược lại, khi cho gà trống lông đen lai với gà mái lông vằn, gà con F1 sinh ra có con lông vằn, có con lông đen nhưng toàn bộ các con lông đen đều là gà mái. Cho biết cặp tính trạng trên do một cặp gen quy định.
a. Lông vằn là trội hay lặn so với lông đen?
b. Giải thích vì sao khi thay đổi dạng bố mẹ trong hai phép lai trên lại cho kết quả khác nhau?
c. Viết sơ đồ hai phép lai trên?
Hướng dẫn giải
a. Cặp tính trạng này do một cặp gen quy định, đồng thời khi cho gà trống lông vằn lai với gà mái lông đen thì đời con F1 đồng loạt gà lông vằn. Lông vằn trội so với lông đen. Quy ước gen: A quy định lông vằn, a quy định lông đen.
b.  Giải thích: Khi thay đổi dạng bố mẹ trong hai phép lai trên thì cho kết quả khác nhau. Mặt khác ở phép lai 2, lông đen chỉ có ở con mái chứng tỏ cặp tính  trạng này di truyền liên kết giới tính. Đồng thời tính trạng lông đen được di truyền từ bố (gà trống) cho con gái (gà mái F1) nên gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính X (không có alen trên Y). (Nếu gen nằm trên NST Y thì di truyền thẳng nên gà mái lông vằn phải sinh ra tất cả các gà mái con đều lông vằn).
Vì tính trạng di truyền liên kết giới tính nên khi thay đổi dạng bố mẹ trong hai phép lai trên thì cho kết quả khác nhau.
c. Sơ đồ lai:
- Phép lai l: Gà trống lông vằn x Gà mái lông đen 
P:                       
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Kiểu hình: 100% lông vằn. 
- Phép lai 2: Gà trống lông đen x Gà mái lông vằn
     P:                     
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Kiểu hình: 100% gà trống lông vằn; 100% gà mái lông đen. 
Bài 2: Cho ruồi giấm mắt đỏ thuần chủng lai với ruồi giấm mắt trắng thuần chủng được F1 đồng loạt mắt đỏ. Cho con đực F1 lai phân tích, đời Fb thu được 50% con đực mắt trắng, 25% con cái mắt đỏ, 25% con cái mắt trắng. Hãy xác định quy luật di truyền của tính trạng màu mắt và kiểu gen của F1.
Hướng dẫn giải
Ở phép lai phân tích con đực F1, ta thấy:
- Ở đời con của phép lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình là
 mắt đỏ: mắt trắng = 25%: (25%+50%) = 1:3 
→Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen bổ trợ. 
Mặt khác tất cả các con đực đều có mắt trắng còn ở giới cái thì có cả đỏ và trắng. 
 → Tính trạng liên kết giới tính và di truyền chéo, gen nằm trên NST X. 
Quy ước gen: A-B- quy định kiểu hình mắt đỏ. 
A- bb, aaB-, aabb quy định kiểu hình mắt trắng. 
- Vì trong tương tác bổ trợ loại hai kiểu hình, vai trò của gen A và B là ngang nhau, do đó cặp gen Aa hay Bb nằm trên cặp NST X đều cho kết quả đúng. 
- Sơ đồ lai: 
Trường hợp cặp gen Aa nằm trên NST X. 
Đực F1 có kiểu gen XAYBb, cái F1 có kiểu gen XAXa Bb. 
Trường hợp cặp gen Bb nằm trên NST X. 
Đực F1 có kiểu gen AaXBY, cái F1 có kiểu gen AaXBXb. 
Bài 3: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Cây thân cao tự thụ phấn, đời con thu được 75% cao: 25% thấp. 
a. Chọn 3 cây thân cao F1. Xác suất để thu được 1 cây thuần chủng? 
b.  Ở F1, loại bỏ các các cây thân thấp và cho các cây thân cao giao phấn tự do. Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F2.
Hướng dẫn giải
P: Aa x Aa 
F1: 1AA: 2Aa: laa
- Chọn 3 cây thân cao F1. Xác suất để thu được 1 cây thuần chủng là 
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a. Ở F1, loại bỏ các cây thân thấp và cho các cây thân cao giao phấn tự do: 
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→ 8 cây cao: 1 cây thấp
Bài 3: Cho con đực (XY) có chân cao giao phối với con cái có chân thấp được F1 đồng loạt chân thấp. F1 giao phối tự do, đời F2 có tỉ lệ 25% con đực chân cao, 50% con cái chân thấp, 25% con đực chân thấp.
a. Nếu cho con cái ở F1 lai phân tích thì tỉ lệ KH ở đời con như thế nào?
b.  Nếu cho con cái chân thấp ở F1 lai với tất cả các con đực chân thấp thì tỉ lệ kiểu hình đời con sẽ như thế nào?
c. Nếu cho con đực chân cao ở F1 lai với tất cả các con cái chân thấp thì tỉ lệ kiểu hình đời con sẽ như thế nào?
Hướng dẫn giải
- Cho con đực (XY) có chân cao giao phối với con cái có chân thấp được F1 đồng loạt chân thấp → tính trạng chân thấp trội hơn so với chân cao 
Quy ước: A - chân thấp, a - chân cao
- Ở đời F2 tỉ lệ kiểu hình ở giới đực khác giới cái → Tính trạng di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên NST X
- P: XaY   x   XAXA
F1: XAXa  :  XAY
F1 x F1
F2: 
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 a. Cho con cái ở F1 lai phân tích: 
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 →Tỉ lệ KH ở đời con: 25% con đực chân cao, 25% con cái chân cao, 25% con cái chân thấp, 25% con đực chân thấp. 
b. Cho con cái chân thấp ở F1 lai với tất cả các con đực chân thấp: 
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→ Tỉ lệ KH ở đời con: 25% con đực chân cao, 50% con cái chân thấp, 25% con đực chân thấp. 
c. Cho con đực chân cao ở F1 lai với tất cả các con cái chân thấp 
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→ Tỉ lệ KH ở đời con: 12,5% con đực chân cao, 12,5% con cái chân cao, 37,5% con cái chân thấp, 37,5% con đực chân thấp.
Bài 4: Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST X quy định. Một cặp vợ chồng có máu đông bình thường nhưng có bố của chồng và bà ngoại của vợ bị bệnh. 
ad. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này không bị bệnh là bao nhiêu?
ae. Nếu đứa con đầu lòng bị bệnh thì xác suất để đứa thứ hai bị bệnh là bao nhiêu?
af. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này là con trai và không bị bệnh là bao nhiêu?
ag. Cặp vợ chồng này dự định sinh 4 đứa con thì xác suất để có ít nhất một đứa bị bệnh là bao nhiêu?
ah. Cặp vợ chồng này dự định sinh 2 đứa con. Xác suất để chỉ có một đứa bị bệnh là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
- Quy ước: A - không bị bệnh                             a - bị bệnh  
- Một cặp vợ chồng có máu đông bình thường nhưng có bố của chồng và bà ngoại của vợ bị bệnh 
→ Kiểu gen của chồng là XAY
Kiểu gen của vợ có thể: 
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a. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này bị bệnh: 
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Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này không bị bệnh
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b. Nếu đứa con đầu lòng bị bệnh thì kiểu gen của bố mẹ là:
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→Xác suất để đứa thứ hai bị bệnh là :
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c. Kiểu gen của chồng là XAY
Kiểu gen của vợ có thể: 
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 →Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này là con trai và không bị bệnh là 
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d. Theo câu a, xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này bị bệnh là 
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- Nếu đứa con đầu lòng bị bệnh thì kiểu gen của bố mẹ là: 
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  → Xác suất để sinh 4 đứa có 2 đứa con bị bệnh là 
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 → Xác suất để sinh 3 đứa con bị bệnh là 
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 → Xác suất để sinh 4 đứa con bị bệnh là 
[image: image214.wmf]4
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 → Cặp vợ chồng này dự định sinh 4 đứa con thì xác suất để có ít nhất một đứa bị bệnh là 
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Bài 5: Ở một loài động vật, cho con đực (XY) lông trắng chân cao thuần chủng lai với con cái lông đen chân thấp thuần chủng, được F1 đồng loạt lông trắng chân thấp. Cho con đực F1 lai phân tích, đời con có tỉ lệ: 
Ở giới đực: 50% lông trắng chân cao; 50% lông đen chân cao. 
Ở giới cái: 50% lông trắng chân thấp; 50% lông đen chân thấp. 
Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định. Hãy xác định các quy luật di truyền chi phối phép lai. 
Hướng dẫn giải
Bước 1: Xác định quy luật di truyền của mỗi tính trạng.
- Mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, F1 đồng tính và có lông trắng chân thấp  
[image: image216.wmf]Û

 Hai cặp tính trạng này đều di truyền theo quy luật trội hoàn toàn, trong đó lông trắng trội so với lông đen, chân thấp trội so với chân cao.
- Ở đời con của phép lai phân tích, tính trạng chân thấp chỉ có ở con cái và chân cao chỉ có ở con đực 
[image: image217.wmf]Û

 Tính trạng chiều cao chân liên kết với giới tính và di truyền chéo, gen nằm trên NST giới tính X.
Tính trạng màu lông phân li đồng đều ở cả hai giới (giới đực có 50% lông trắng: 50% lông đen, giới cái có 50% lông trắng: 50% lông đen) 
[image: image218.wmf]Û

 Gen quy định tính trạng màu lông nằm trên NST thường.
Bước 2: Tìm quy luật di truyền chi phối mối quan hệ của 2 cặp tính trạng.
Ở phép lai phân tích, cặp tính trạng màu lông có tỉ lệ 1:1, cặp tính trạng chiều cao có tỉ lệ 1:1; tích tỉ lệ của 2 cặp là (1:1) x (1:1) = 1:1:1:1 đúng bằng tỉ lệ phân li của phép lai phân tích là 1:1:1:1 → Hai cặp tính trạng di truyền phân li độc lập.
Kết luận: Hai cặp tính trạng đều di truyền theo quy luật trội hoàn toàn, trong đó tính trạng chiều cao chân liên kết giới tính (gen nằm trên NST X). Hai cặp tính trạng này di truyền phân li độc lập với nhau.
Bài 6: Ở một loài động vật khi cho con đực (XY) lông đỏ chân cao lai phân tích, đời con có tỉ lệ: 
Ở giới đực: 100% lông đen chân thấp.
Ở giới cái: 50% lông đỏ chân cao: 50 % lông đen chân cao.
Cho biết tính trạng chiều cao chân do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn.
Hãy xác định quy luật di truyền của mỗi tính trạng và mối quan hệ giữa hai cặp tính nói trên.
Hướng dẫn giải
Bước 1: Xác định quy luật di truyền của mỗi tính trạng.
- Ở tính trạng chiều cao chân, tỉ lệ kiểu hình của phép lai phân tích là chân cao : chân thấp = 1:1. Tính trạng trội hoàn toàn nên chân cao là tính trạng trội so với chân thấp. Mặt khác ở đời con, chân thấp chỉ có ở con cái và chân cao chỉ có ở con đực nên tính trạng liên kết với giới tính và di truyền chéo, gen nằm trên NST X.
- Ở tính trạng màu sắc lông, tỉ lệ kiểu hình của phép lai phân tích là lông đỏ : lông đen = 1:3 
[image: image219.wmf]Û

 Lai phân tích được tỉ lệ 1:3 chứng tỏ tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ trợ. Mặt khác ở đời con, tỉ lệ kiểu hình ở giới đực khác giới cái (lông đỏ chỉ có ở con cái mà không có ở con đực) 
[image: image220.wmf]Û

 Tính trạng màu lông liên kết giới tính và di truyền chéo, gen nằm trên NST X.
Bước 2: Tìm quy luật di truyền chi phối mối quan hệ của 2 cặp tính trạng.
Tích tỉ lệ của hai cặp tính trạng màu lông với chiều cao chân = (1:1) x (1:3) = 1:1:3:3. Trong khi đó tỉ lệ phân li của phép lai chung cho cả hai giới là 1 lông đen chân cao: 3 lông đen chân thấp 
[image: image221.wmf]Þ

 Tích tỉ lệ của hai cặp tính trạng > tỉ lệ phân li của phép lai 
[image: image222.wmf]Û

 Hai cặp tính trạng này di truyền liên kết hoàn toàn với nhau.
Kết luận: Tính trạng chiều cao chân di truyền theo quy luật trội hoàn toàn, tính trạng màu sắc lông di truyền theo quy luật tương tác bổ trợ, cả hai cặp tính trạng này đều liên kết với giới tính (gen nằm trên NST X) và liên kết với nhau.
Bài 7: Cho con đực thân đen mắt trắng thuần chủng lai với con cái thân xám mắt đỏ thuần chủng được F1 đồng loạt thân xám mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau, đời F2 có 50% con cái thân xám mắt đỏ, 20% con đực thân xám mắt đỏ, 20% con đực thân đen mắt trắng, 5% con đực thân xám mắt trắng, 5% con đực thân đen mắt đỏ. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định. Hãy xác định quy luật di truyền chi phối phép lai.
Hướng dẫn giải
Bước 1: Xác định quy luật di truyền của mỗi tính trạng. 
- Tính trạng màu sắc thân do một cặp gen quy định và tỉ lệ kiểu hình về màu sắc thân ở F2 là
thân xám: thân đen = (20% + 5% + 50%): (20% + 5%) = 3: 1 
[image: image223.wmf]Û

 Thân xám trội hoàn toàn so với thân đen. Mặt khác thân đen chỉ có ở con đực của F2 mà không có ở con cái F2→ Tính trạng màu thân di truyền liên kết giới tính và di truyền chéo, gen nằm trên NST X.
- Tính trạng màu mắt do một cặp gen quy định và tỉ lệ kiểu hình về màu sắc mắt ở F2 là mắt đỏ: mắt trắng = (20% + 5% + 50%): (20% + 5%) = 3: 1 
[image: image224.wmf]Û

 Mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng, Mặt khác tất cả các con cái F2 đều có mắt đỏ, còn ở giới đực có con đực mắt đỏ trắng 
[image: image225.wmf]Þ

 Tính trạng màu mắt liên kết giới tính và di truyền chéo, gen nằm trên NST X.
Bước 2: Tìm quy luật di truyền chi phối mối quan hệ của 2 cặp tính trạng.
- Cả hai cặp tính trạng này đều do gen nằm trên NST giới tính X quy định. Vì vậy chúng di truyền liên kết với nhau.
- Tích tỉ lệ của hai cặp tính trạng là (3:1) x (3:1) = 9:3:3:1 bé hơn tỉ lệ của phép lai là 10:4:4:1:1→ Hai cặp tính trạng liên kết không hoàn toàn.
- Tính tần số hoán vị gen (đã được trình bày ở phần di truyền liên kết)
Con đực thân đen mắt trắng có kiểu gen XabY. Ở F2, kiểu hình này chiếm tỉ lệ 20% nên ta có 0,2XabY = 0,4Xab x 0,5Y (vì cơ thể XY cho 0,5Y).
→Cơ thể cái cho giao tử Xab với tỉ lệ 0,4 (>0,25) cho nên đây là giao tử được sinh ra do liên kết. 
→ Vậy giao tử hoán vị có tỉ lệ = 0,5 - 0,4 = 0,1.
→Tần số hoán vị = 2 x 0,1 = 0,2 = 20%. 
Bài 7: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn. Tần số hoán vị giữa A và B là 20%. Ở phép lai 
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, theo lí thuyết thì kiểu hình aaB-D- ở đời con chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 
Hướng dẫn giải
 Xét tỉ lệ phân li kiểu hình của từng nhóm liên kết. 
- Ở nhóm liên kết 
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 (tần số hoán vị gen 20%) sẽ cho đời con 
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→ Kiểu hình aaB- = 0,25 - 0,2 = 0,05. 
- Ở nhóm liên kết 
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, cho kiểu hình D- với tỉ lệ 
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Ở phép lai 
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kiểu hình aaB-D- ở đời con sẽ là 0,05 x 0,75 = 0,0375 = 3,75%. 
Bài 8: Cho gà trống lông sọc màu xám giao phối với gà mái có cùng kiểu hình thì ở F1 thu được tỉ lệ: 37,5% gà trống lông sọc màu xám; 12,5% gà trống lông sọc màu vàng; 15% gà mái lông sọc màu xám; 3,75% gà mái lông trơn màu xám: 21,25% gà mái lông trơn màu vàng: 10% gà mái lông sọc màu vàng. Xác định quy luật di truyền của các tính trạng hình dạng lông và tính trạng màu lông, lập sơ đồ lai kiểm chứng (chỉ viết đến giao tử P).
Hướng dẫn giải
- Tính trạng lông sọc trội so với lông trơn và liên kết giới tính, gen nằm trên NST X.
- Màu lông di truyền theo quy luật bổ sung (tỉ lệ 9 lông xám, 7 lông vàng) và liên kết giới tính.
- Hai cặp tính trạng liên kết với nhau, hoán vị gen với tần số 20%.
- Nếu quy ước cặp gen Dd quy định dạng lông, cặp gen Aa và Bb quy định màu lông thì kiểu gen của P: 
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[image: image233.wmf]Y

AaX

X

AaX

BD

bd

BD

´


Bài 9: Ở một loài động vật khi cho con đực (XY) lông đỏ chân cao lai phân tích, đời con có tỉ lệ: 50% con đực lông đen chân thấp, 25% con cái lông đỏ chân cao, 25% con cái lông đỏ chân thấp. Biết tính trạng màu lông do một cặp gen quy định. Xác định quy luật di truyền chi phối phép lai.
Hướng dẫn giải
- Lông đỏ (D) trội so với lông đen (d), gen nằm trên NST X, Chiều cao di truyền theo quy luật tương tác bổ trợ và liên kết với giới tính, gen nằm trên NST X. 
- Hai tính trạng cùng liên kết với giới tính (gen nằm trên NST X) nên di truyền liên kết với nhau. 
Kiểu gen của P: 
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Bài 10: Trong trường hợp bố mẹ đem lai đều thuần chủng và mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định. Xét hai phép lai:
Lai thuận: Cái lông xám x đực lông đen 
[image: image236.wmf]®

  F1: 100% lông xám.
Lai nghịch: Cái lông đen x đực lông xám 
[image: image237.wmf]®

  F1: cái lông xám, đực lông đen.
a. Tính trạng màu sắc lông của loài sinh vật trên di truyền theo quy luật nào? Hãy viết sơ đồ lai cho mỗi phép lai nói trên. 
b. Cho các cá thể F1 ở phép lai thuận giao phối tự do với nhau. Tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ như thế nào?
Cho biết con đực có NST giới tính XY, con cái XX.
Hướng dẫn giải:
a. Tính trạng màu lông di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên NST X.
Lai thuận 
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 đời con có 100% lông xám. 
Lai nghịch 
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→ tất cả ♂ đực lông đen, tất cả ♀ lông xám.
b. Các cá thể F1 ở phép lai thuận giao phối tự do 
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Kiểu hình ở đời con: 50% con cái lông xám; 25% con đực lông xám; 25% con đực lông đen. 
Bài 11: Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, gen a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1, cho F1 giao phối với nhau được F2.
ai. Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F1, ở F2.
aj. Nếu cho các cừu cái F1 giao phối với cừu đực không sừng, theo lí thuyết thì trong số các con cừu cái được sinh ra có bao nhiêu % số con không sừng?
Hướng dẫn giải
a. Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F1, ở F2. 
P. cừu đực không sừng (AA) x aa (cừu cái có sừng) 
F1 :Aa 
Kiểu hình F1: Tất cả các con đực đều có sừng; tất cả các con cái đều không sừng. 
→ Tỉ lệ kiểu hình chung là 50% có sừng: 50% không sừng. 
F1 x F1: Aa x Aa 
F2: 1AA; 2Aa, laa 
Kiểu hình F2: - Ở giới đực có 75% có sừng, 25% không sừng. 
- Ở giới cái có 25% có sừng, 75% không sừng 
Vậy tỉ lệ kiểu hình chung cho cả hai giới là: 
Tính trạng có sừng
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Tính trạng không sừng = 
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Tỉ lệ kiểu hình chung ở F2 là 50% có sừng : 50% không sừng
c. Cừu cái F1 giao phối với cừu đực không sừng ♀Aa x ♂AA → Ở đời con có 1AA, 1Aa. 
Vậy ở đời con, giới cái sẽ có 50% số con có sừng, 50% số con không sừng.
Bài 12: Lấy hạt phấn của hoa loa kèn màu xanh thụ phấn cho cây hoa loa kèn màu vàng được F1 đồng loạt màu vàng. Ngược lại lấy hạt phấn của hoa loa kèn màu vàng thụ phấn cho cây hoa loa kèn màu xanh được F1 đồng loạt màu xanh.
ak. Phép lai nói trên được gọi là phép lai gì? Vì sao sử dụng phép lai trên cho phép biết được gen quy định tính trạng nằm ở đâu trong tế bào?
al. Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật nào?
am. Trong điều kiện nào, tính trạng do gen nằm trong tế bào chất quy định nhưng kiểu hình của con không hoàn toàn giống kiểu hình của mẹ? 
Hướng dẫn giải
a. Đây là phép lai thuận nghịch vì lúc đầu sử dụng dạng hoa màu xanh làm bố và dạng hoa màu vàng làm mẹ; sau đó sử dụng dạng hoa màu xanh làm mẹ và dạng hoa màu vàng làm bố. Sử dụng phép lai thuận nghịch sẽ biết được gen quy định tính trạng nằm ở đâu trong tế bào vì: 
- Nếu gen quy định tính trạng nằm trên NST thường thì kết quả của phép lai thuận hoàn toàn giống với kết quả của phép lai nghịch. 
- Nếu gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính thì kết quả của phép lai thuận khác phép lai nghịch và con không hoàn toàn giống mẹ.
- Nếu gen quy định tính trạng nằm ở tế bào chất thì kết quả của phép lai thuận khác phép lai nghịch và kiểu hình của con hoàn toàn giống kiểu hình của mẹ.
b. Ta thấy rằng ở cả phép lai thuận và phép lai nghịch, kiểu hình của đời con luôn giống nhau và hoàn toàn giống với kiểu hình của mẹ → Tính trạng do gen nằm ở tế bào chất quy định.
c. Nếu kiểu hình của mẹ do gen trội nằm ở tế bào chất quy định và mẹ có kiểu gen không thuần chủng thì kiểu hình ở đời con không hoàn toàn giống mẹ. Ví dụ màu lông ở một loài động vật do gen nằm ở ty thể quy định, trong đó A quy định lông đỏ trội hoàn toàn so với a quy định lông trắng. Nếu trong tế bào có cả ty thể mang gen A và ty thể mang gen a thì lông của cơ thể sẽ có màu đỏ nhưng khi giảm phân sẽ tạo ra hai loại trứng, một loại trứng chỉ có ty thể mang gen a và một loại trứng có ty thể mang gen A. Qua thụ tinh thì ở trứng chỉ có ty thể mang gen a, kiểu hình đời con có lông trắng. Còn ở trứng có ty thể mang gen A thì kiểu hình đời con có lông đỏ. Nếu khi giảm phân, lượng giao tử chỉ mang ty thể có gen a chiếm tỉ lệ 20% thì ở đời con có 20% số cá thể lông trắng. Như vậy trong trường hợp gen năm ở tế bào chất, kiểu hình của con chỉ hoàn toàn giống mẹ khi mẹ có kiểu gen thuần chủng.
Bài 13: Màu sắc của hoa loa kèn do gen nằm ở trong tế bào chất quy định, trong đó A quy định hoa vàng, a quy định hoa xanh. Lấy hạt phấn của cây hoa màu vàng thụ phấn cho cây hoa màu xanh.
a. Tỉ lệ kiểu hình ở đời F1 sẽ như thế nào?
b. Cho F1 tự thụ phấn, F2 sẽ có tỉ lệ kiểu hình như thế nào?
c. Giải thích vì sao tỉ lệ kiểu hình lại như vậy?
Hướng dẫn giải
a. F1 có kiểu hình 100% hoa màu xanh (theo dòng mẹ).
b. F2 có kiểu hình 100% hoa màu xanh (vì cây mẹ F1 có kiểu hình hoa xanh).
c. Gen nằm ở tế bào chất thì kiểu hình của con do yếu tố di truyền trong trứng (giao tử cái) quy định vì khi thụ tinh chỉ có nhân của giao tử đực đi vào tế bào trứng cho nên hợp tử không nhận được tế bào chất của bố → Không nhận được gen ở trong tế bào chất của bố.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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